KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 4TA1 

TUẦN II: CƠ THỂ TÔI

(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10 đến 17/10/2025)
	           Thứ

HĐ
	 2


	 3
	4
	5
	6

	Đón trẻ chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.

	Hoạt động Học


	Đi lùi.
	Xác định vị trí phía trên, phía dưới của bản thân
	Bé biết gì về cơ thể của mình?


	Thơ: Bé ơi.


	Trang trí váy cho bé gái

	Chơi, hoạt động ở các  góc

	- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. Hát đọc thơ về chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.



	Chơi ngoài trời

	- Quan sát  đôi bàn tay.

- TCDG : Chi chi chành chành

- Chơi tự do.


	- Trò chuyện về về các bộ phận trên cơ thể.

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do.

	 - Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ : Nhảy vào nhảy ra.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	- Quan sát đôi bàn chân.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do.

	- Làm đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ.

- Ăn phụ.



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Vẽ  bàn tay
	Chơi ở các góc
	Học vở Bé KPKH: Bạn trai bạn gái.


	Hát: Đôi mắt xinh xinh
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.




SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng.

+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

- Trò chuyện về sở thích của bạn trai và bạn gái

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề bản thân.

+ Trò chuyện với trẻ về bản thân.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: 

- Tập kết hợp với bài hát: ‘’Đôi mắt xinh xinh’’

a. Yêu cầu.

- Trẻ tập đúng các động tác phát triển cơ hô hấp, tay, chân, bụng, bật kết hợp với bài hát: Đôi mắt xinhxinh

- Biết tác dụng của việc tập thể dục buổi sáng.

- Tích cực tập thể dục.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, thoáng mát cho trẻ hoạt động.

- Các động tác của bài tập phát triển chung.

c. Tiến hành. 

+ Khởi động: 

Cho trẻ đi các kiểu đi. Đứng vào đội hình 2 hàng ngang và tập theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động:
- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh  chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.
 +BTPTC: Thực hiện các động tác thể dục theo lời bài hát’’Đôi mắt xinh xinh ’’.

+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao, 2 tay sang ngang về tư thế chuẩn Đôi mắt xinh xinh….xung quanh’’(2 Lx8 N)

+ Chân: Hai tay chống hông đồng thời đưa chân trái về phía trước, về TTCB( Đổi chân phải)  “Em yêu em quý …sáng hơn”(2Lx8N)

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi chân, hai tay đưa lên cao về TTCB“ Đôi mắt xinh xinh….xung quanh’’(2 Lx8 N)

+ Bật: Hai tay chống hông, bật chụm tách chân “ “Em yêu em quý …sáng hơn”(2Lx8N)

+ Trò chơi: Lộn cầu vồng

- Cô mời 2 trẻ ghép thành đôi,  lần 1 nắm tay nhau vừa thực hiện vừa đọc bài đồng dao

  ‘’ Lộn cầu vồng ….Hai chị em ta cùng lộn cầu vồng’. 

Lần 2: Quay lưng vào nhau vừa thực hiện đọc bài đồng dao.

+ Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ tập động tác điều hòa đưa hai tay lên cao đưa xuống( 4Lx8 N)

- Hô khẩu hiệu thể dục sáng.

- Trẻ dồn hàng nhẹ nhàng đi vào lớp.
2. chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc Phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh.

+ Yêu cầu:

- Mẹ biết chăm sóc cho con.

- Mặc quần áo, rửa mặt, nấu cho con ăn, bón cho con ăn, đưa con đi khám bệnh.

- Biết một số món ăn cần thiết cho cơ thể.

- Trẻ biết được những công việc đơn giản của bác sĩ như khám bệnh, bắt mạch.

+ Chuẩn bị:

- Búp bê các loại.

- Bát, đĩa, thìa, rau xanh...

- Bộ đồ dùng, đồ chơi nấu ăn, bác sĩ

+Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi.

- Cô hướng dẫn lại cho trẻ một số kỹ năng: Bế em, rửa mặt, cho em ăn...

- Cô có thể nhập vai chơi cùng với trẻ, hướng dẫn lại cách khám bệnh cho bệnh nhân một trẻ sẽ là bác sĩ đi khám cho các bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân cách vệ sinh mũi, mắt..., một trẻ sẽ kê đơn bán thuốc, bệnh nhân sẽ trả tiền.

- Trẻ đóng vai là đầu bếp biết nấu những món ăn ngon, nấu song bày lên đĩa.

- Động viên khen ngợi trẻ khi chơi
b. Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây đường về nhà bé và xây công viên cây xanh...

+ Chuẩn bị:
- Các loại đồ chơi: Gạch, ghép nút, ngôi nhà, cây xanh, cây hoa...

- Không gian cho trẻ họat động...

+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc chơi, nhận vai chơi, lấy đồ dùng tiến hành hoạt động

- Cô gợi ý cho trẻ xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh: (Xếp con đường, xây hàng rào sau đó xây ngôi nhà, xây khuôn viên trồng hoa…

- Cho trẻ tự thảo luận nhận vai chơi, lựa chọn đồ chơi, phân công nhau mỗi bạn làm một công việc : Trẻ xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…
* Trẻ tự chơi phối hợp với nhau để xây dựng, sau khi trẻ hoàn thành công việc, cô giáo gợi ý các nhóm chơi khác vào thăm quan tr​ường mới đư​ợc xây dựng khen ngợi trẻ để hoà thuận cùng nhau  xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh thật đẹp.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu

+ Yêu cầu:

- Trẻ xem tranh, ảnh và biết diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình. 

- Biết phết hồ để dán làm Album.

 - Biết cách chơi, biết vai đảm nhận, công việc và nhiệm vụ phải làm, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với vai chơi.
+ Chuẩn bị:
- Một số tranh, lô tô về bé, trang phục, đồ dùng của bé...

+ Tiến hành:

- Cô gợi ý cho trẻ, hướng dẫn trẻ cách xem tranh, ảnh nhẹ nhàng, không làm nhàu nát tranh.

- Quan sát và đưa ra những nhận xét của mình về tranh, ảnh.

- Trẻ phết hồ dán để làm Album về  bé.

- Động viên khen ngợi trẻ khi chơi

L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi. Luân phiên trẻ ở các góc chơi.
d.Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. Hát, đọc thơ về chủ đề
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết cách để bàn tay của mình trên giấy và dùng bút in lại và tô màu bàn tay của bé.

- Trẻ biết hát một số bài hát, đọc thơ về chủ đề

+ Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút sáp màu.

- Bài hát, bài thơ về chủ đề

+ Tiến hành:

- Cô trò chuyện và hướng trẻ về góc chơi

- Cho trẻ về góc tiến hành hoạt động, gợi ý để trẻ biết in bàn tay và biết tô màu bàn tay.

- Cô gợi ý, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.

- Cho trẻ hát một số bài hát, đọc thơ về chủ đề Bản Thân

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

+ Yêu cầu:  

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên của lớp.
- Biết chăm sóc cây xanh như: tưới nước, nhổ cỏ, có ý thức bảo vệ cây xanh

+ Chuẩn bị: 

-  Góc thiên nhiên của lớp, dụng cụ chăm sóc cây...
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ quan sát và nhận góc.

- Cùng trò chuyện về cách chăm sóc cây.

- Cô cùng trẻ tưới nước, nhổ cỏ cho cây.

- Cô giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích động 

viên để trẻ chơi đoàn kết và biết luân phiên vai chơi để trẻ chơi không bị nhàm chán. 
- Kết thúc: 

+ Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

+ Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất.

- Cô chú ý bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng, điều chỉnh thực đơn có nhiều chất đạm đối với trẻ béo phì.

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh

- Cô lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ

- Động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động. 

- Động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: Đi lùi

a. Mục đích, yêu cầu:

+  Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên vận động, biết thực hiện vận động đi lùi.

- Biết giữ thăng bằng khi đi lùi để không bị ngã.
+ Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp giữa mắt, tay, chân để đi đúng và nhanh.
+ Thái độ:
- Trẻ biết tập trung chú ý tham gia giờ học tích cực, trẻ biết phối hợp cùng bạn.
b.Chuẩn bị.
+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô Đĩa nhạc, ghế thê dục, sân tập sạch sẽ

- Đồ dùng của trẻ: Áo quần sạch sẽ, gọn gàng
c.Tiến hành.

* Hoạt đông 1: Gây hứng thú. 
- Cho trẻ hát và vận động theo bài hát" Trời nắng trời mưa"
- Trò chuyện: Trò chuyện về nội dung bài hát, hướng trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2.
+ Khởi động.

- Cho trẻ đi khởi động theo nhạc.
- Đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi như đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi bằng gót chân đi thường sau đó đi về 3 hàng theo tổ.
+ Trọng động.
- Bài tập phát triển chung.

-  Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao, chân trái bước sang trái.

- Chân: tay dang ngang, khuỵu gối, lưng thẳng.

- Bụng: quay người sang 2 bên.
- Bật: tách chân, khép chân.
+ Vận động cơ bản: “Đi  lùi”

- Cô hỏi trẻ với vạch chuẩn này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô giới thiệu tên vận động cho trẻ.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiên.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.
- Cô thực hiện cho trẻ quan sát kết hợp phân tích động tác:  Hai tay dang ngang, chân đi giật lùi, mũi chân này chạm gót chân kia, và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết đoạn đường. Chú ý khi đi phải giữ thăng bằng kẻo bị ngã. 

- Lần lượt cho trẻ lên thực hiện cho đến hết lớp.
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm.
- Khi trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
- Cho 1 trẻ lên thực hiện lại.
+ Trò chơi vận động: " Tổ nào nhanh nhất".
- Cô giới thiệu cách chơi- luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ ttrong quá trình chơi.
* Hoạt động 3: 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi vòng tròn  hít thở nhẹ nhàng. 
- Nhận xét động viên khích lệ trẻ.

3. Chơi, hoạt động ở các góc. 
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:  Quan sát đôi bàn tay.

                                  TCDG: Chi chi chành chành.

                                  Chơi tự do.
a. Yêu cầu.

- Trẻ chú ý quan sát, gọi tên, nhận xét về đôi bàn tay và biết cách vệ sinh sạch sẽ.

- Biết chơi đúng luật, ngoan ngoãn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị.

- Hình ảnh bàn tay, Bài đồng dao tay đẹp, vòng thể dục...

c. Tiến hành.

*Hoạt động 1: Quan sát đôi bàn tay.

- Cho trẻ đọc bài Đồng dao Tay đẹp, trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

- Cho trẻ quan sát bàn tay.

- Cô gợi ý cho trẻ gọi tên.

- Nhận xét về  đôi bàn tay, có mấy ngón tay?

- Tay dùng để làm gì? 

- Để đôi bàn tay luôn sạch đẹp chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ  hàng ngày biết vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Nhận xét giờ chơi. 

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

                                                      Vẽ bàn tay
a. Yêu cầu

- Trẻ biết cầm bút vẽ  bàn tay

- Biết cách tô màu không bị chườm ra ngoài.

b. Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút sáp màu

c. Tiến hành:

- Cho trẻ chơi trò chơi ‘’ Những ngón tay xinh’’

- Trò chuyện  với trẻ về đôi bàn tay

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch đẹp.

- Cô đưa bức tranh bàn tay cho trẻ quan sát 

- Trò chuyện về bức tranh

- Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ

- Cô phát giấy và màu cho trẻ.

- Trẻ thực hiện vẽ đôi bàn tay 

- Cô bao quát trẻ

+ Trưng bày sản phẩm:

- Cô cho trẻ mang lên trưng bày ở góc

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................................…

….……………………………………………………………………………………………….
.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Xác định  vị trí phía trên, phía dưới của bản thân.
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.

- Trẻ biết chơi trò chơi thành thạo.

+  Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt phía trên, phía dưới cho trẻ

 - Trẻ có kỹ năng định hướng trong không gian
-  Trẻ nhanh nhẹn khi tham gia chơi trò chơi

+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn các bộ phận trên cơ thể.

b. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của trẻ: Lá cờ
- Đồ dùng của cô: Một chùm bóng bay, mũ
- Búp bê, hoa dán dưới nền nhà.
- Đồ chơi treo xung quanh lớp học.
- Nhạc bài hát “Đôi mắt xinh”

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng hát bài “Đôi mắt xinh”

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

+ Ôn nhận biết phía trước, phía sau: 

- Chúng mình cùng quan sát xem  phía trước cô có gì?( Cái mũ), Phía sau cô có gì?( Cây hoa)

- Cô hỏi trẻ phía trước chúng mình là gì? Phía sau chúng mình là gì?

* Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.
- Phía trên:
+ Hôm nay là sinh nhật bạn búp bê nên bạn búp bê đã trang trí rất là đẹp đấy cúng mình cùng quan sát xem.
+ Đây là gì?
+ Những quả bóng này có màu gì?
+ Những quả bóng này được treo ở đâu?
+ Làm thế nào để nhìn thấy bóng bay?
+ Vì sao phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bóng bay?
+ Vậy bóng bay ở phía nào của các con? ( Gọi 2-3 trẻ nói)
+ Ngoài bóng bay ra phía trên còn có gì?

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “phía trên. ”

- Sau mỗi câu hỏi cô cho cả lớp, nhóm bạn trai, nhóm bạn gáip nhắc lại và cô sửa sai cho trẻ

=> Các con ạ, tất cả những đồ vật mà chúng ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được đó là ở phía trên của chúng ta đấy.
- Phía dưới.
+ Bạn búp bê trang trí những quả bóng ở phía trên rất là đẹp chúng mình quan sát xem bạn còn trang trí gì nữa?
+ Dưới sàn nhà bạn búp bê trang trí những gì?
+ Những bông hoa có màu gì?
+ Những bông hoa được dán ở đâu?
+ Làm thế nào để nhìn thấy những bông hoa?
+ Vì sao phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy những bông hoa?
+ Vậy những bông hoa ở phía nào của các con?

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “phía dưới. ”

- sau mỗi câu hỏi cô cho cả lớp, nhiều trẻ nhắc lại và cô sửa sai cho trẻ

=> Tất cả những đồ vật mà chúng ta phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy được gọi là phía dưới của chúng ta đấy.
Cô chốt lại: Khi có một vật nào đó ở bên trên đầu chúng ta phải ngước nhìn lên mới thấy thì ta gọi là phía trên, còn khi ta đặt vật nào đó bên dưới chân mà ta cúi  nhìn xuống thấy vật đó gọi là phía dưới.

* Trò chơi ôn luyện

+ TC “Nói nhanh - Đoán giỏi”

- Cô đưa ra chiếc  Xắc xô và cho trẻ quan sát

- Cách chơi:  khi cô đưa xắc xô về phía nào trẻ sẽ đoán và nói nhanh phía cô đưa xắc xô về (Phía trên, phía dưới) và cô chia làm 3 tổ lần lượt từng tổ lên tham gia chơi trong thời gian chơi tổ nào nói nhanh đoán giỏi hơn tổ đó sẽ chiến thắng

+ TC “Ai nhanh hơn”

Cách chơi: khi nghe hiệu lệnh của cô. Cô hô  phía nào thì trẻ sẽ đưa lá cờ  về phía đó thật nhanh.

- Các trẻ dơ nhanh và đúng theo hiệu lệnh của cô trẻ đó là trẻ thắng cuộc

- Nếu trẻ nào thực hiện không đúng trẻ đó sẽ phải nhảy lò cò

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.

* Hoạt động 3:  Kết thúc. 

- Cô nhận xét và cho trẻ cất đồ dùng.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.  
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 

Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể.

                                 TCDG: Lộn cầu vồng.

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết tên các bộ phận của cơ thể 

- Biết tác dụng của các bộ phận và cách vệ sinh sạch sẽ
- Biết chơi đúng cách, đoàn kết.
b. Chuẩn bị.
- Bài hát: “Tay thơm tay ngoan”

- Không gian cho trẻ hoạt động...
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể

- Cho trẻ hát bài “ Đôi mắt xinh xinh”

- Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.

- Cô hỏi tay đâu tay đâu?

- Có mấy cái tay?

- Trên bàn tay có gì?

- Tay để làm gì?

- Muốn cho đôi tay luôn được sạch sẽ, không bị bẩn cần phải làm gì?

- Cô cho trẻ giải câu đố về đôi mắt.

- Cô gợi ý để trẻ cùng trò chuyện về đôi mắt.

- Tương tự các bộ phận khác

-  Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.
- Cô nêu cách chơi và hướng dẫn cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi

- Cho trẻ đổi bạn chơi rồi chơi tiếp

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn, đoàn kết
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi ở các góc

a Yêu cầu: 

- Trẻ biết vào các góc theo sự hướng dẫn của cô, biết nhận vai chơi và chơi đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Đồ chơi và các góc chơi,

 - Một số bài hát, đàn…

c Tiến hành:

- Cô gợi ý và hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích của trẻ, cho trẻ nhận vai chơi

- Cô nêu các trò chơi ở các góc chơi mà trẻ thích chơi.

- Cho trẻ lấy đồ chơi và chơi

- Cô đến các góc chơi và hỏi trẻ đang chơi gì? Chơi như thế náo?

- Giáo dục trẻ chơi ngoan đoàn kết, giữu gìn đồ chơi.

- Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ, nhắc trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi xong.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Bé biết gì về cơ thể của mình?
a. Mục đích, yêu cầu. 

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi của các bộ phận trên cơ thể bé.

-  Biết được tác dụng của các bộ phận trên cơ thể.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh cơ thể người, các bộ phận trên cơ thể, nhạc bài hát: “nào chúng ta cùng tập thể dục”; “Nắm tay thân thiết”...

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô các bộ phận trên cơ thể, trang phục phù hợp..

c. Tiến hành. 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng nhau hát bài: “nào chúng ta cùng tập thể dục”

- Trò chuyện nội dung bài hát.

* Hoạt động 2: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé:

- Cho trẻ quan sát cơ thể người gồm có mấy phần: (đầu, thân, chân)

- Cô chỉ vào phân đầu và hỏi:

- Đây là bộ phận nào của cơ thể chúng ta?

- Phần đầu có gì? (mắt, mũi, tai, miệng)

- Cho trẻ nói tác dụng của chúng

* Phần thân gồm có: (tay, ngực, bụng)

- Cô chỉ vào từng bộ phận và hỏi trẻ: tay đâu tay đâu?

- Tác dụng của tay dùng để làm gì? nêu đặc điểm của tay: (bắp tay, cổ tay, khửu tay, bàn tay, ngón tay…)

* Phần chân: Cô chỉ vào phần chân và hỏi trẻ: chân đâu chân đâu?

- Đây là cái gì?  Chân dùng để làm gì?

- Có mấy bàn chân? Mỗi bàn có mấy ngón...  

- Để đôi chân luôn sạch thì chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 3: Luyện tập.
+ Trò chơi 1:  “Thi ai chỉ nhanh”

- Cô nói bộ phận nào trẻ chỉ nhanh bộ phận đó và ngược lại.

+ Trò chơi 2: Tổ nào nhanh nhất.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi.

3.Chơi, hoạt động ở các góc. 

 Góc phân vai: Phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng:  Xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: Hát đọc thơ về các bộ phận trên cơ thể.
4 .Chơi ngoài trời: Trò chuyện về thời tiết.
                                 TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra.

                                  Chơi với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết đ​ược thời tiết mùa thu: Tiết trời mát hơn, nắng nhẹ.   

- Trẻ hiểu đ​ược thời tiết có ảnh h​ưởng đến con người, cây cối, động vật. 

- Trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa.

b. Chuẩn bị

- Sân tr​ường sạch sẽ, thoáng mát, trò chơi, vòng thể dục...

c. Tiến hành

*Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.
- Cô cho trẻ hát Đôi mắt xinh

- Trò chuyện về bài hát hướng trẻ tới buổi quan sát

- Cô hỏi  bầu trời hôm nay thế nào? Thời tiết buổi sáng thế nào? Buổi trưa, buổi chiều thế nào?

- Gợi hỏi trẻ về thời tiết trong ngày.

- Nói cho trẻ biết thời tiết ảnh h​ưởng đến con ng​ười như thế nào đến con người...

- Giáo dục trẻ giữ gìn sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Khuyến khích động viên trẻ chơi hào hứng.

-  Nhận xét tuyên d​ương trẻ sau mỗi lần chơi.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.  

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Học vở Bé KPKH: Bạn trai và bạn gái

a. Yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở Bé KPKH.

b. Chuẩn bị.

-  Vở Bé KPKH, bút sáp màu

c. Tiến hành.

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ.

- Hướng dẫn trẻ thực hiện theo các yêu cầu trong vở.

- Hãy nói xem đâu là bạn trai, đâu là bạn gái?

- Tô màu bạn trai nếu mình là bé trai, tô màu bạn gái nếu mình là bé gái.

- Chỉ và gọi tên từng bộ phận trên cơ thể mà bé biết.

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.......................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

Thơ: Bé ơi

a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả sáng tác, đọc thuộc thơ.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ đọc rõ ràng bài thơ và trả lời được các câu hỏi của cô.

+ Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể.

- Tham gia các hoạt động sôi nổi.

b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh minh hoạ nội dung bài thơ.

- Bài hát Thể dục buổi sáng, Bài hát Bé khỏe, bé ngoan, bảng....

- Đồ dùng của trẻ: Mũ đại diện 2 đội, lô tô...

c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát, vận động bài “ Thể dục buổi sáng”

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ, hướng trẻ vào bài thơ “ Bé ơi”

* Hoạt động 2:Thơ Bé ơi

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 1: Cô đọc diễn cảm, đọc rõ lời.

- Cô gợi hỏi trẻ tên bài thơ? Tác giả sáng tác?

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa 

- Cô nói nội dung bài thơ

- Trích dẫn, đàm thoại:
- Các con vừa được đọc bài thơ gì? của tác giả nào?

- Bài thơ nhắc nhở các bé đừng chơi với gì?

- Nếu trời nắng to thì các bé sẽ ở đâu? 

- Khi các bé vừa ăn no xong thì điều gì các bé không nên làm?

- Mỗi buổi sáng ngủ dậy các bé đã làm công việc gì??

- Sắp đến bữa ăn các bé phải làm gì?

- Cho cả lớp đọc thơ cùng cô.

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cho trẻ đọc thi đua nhau giữa các tổ

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi “Đội nào nhanh nhất’’
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Trẻ thực hiện. Cô bao quát trẻ.

- Cô cùng trẻ nhận xét kết quả của 2 đội

- Kết thúc hoạt động: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3.  Chơi, hoạt động ở các góc. 

 - Góc phân vai:  Phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé

- Góc học tập:  Làm Album Bé yêu.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát đôi bàn chân.

                                 TCVĐ: Trời nắng, Trời mưa.

                                 Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ chú ý quan sát, gọi tên, nhận xét rõ bàn chân và biết cách vệ sinh sạch sẽ.

-  Biết chơi đúng luật, ngoan ngoãn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị

- Bài hát: Đường và chân, nơi hoạt động cho trẻ.

c. Tiến hành
*Hoạt động 1: Quan sát đôi bàn chân

- Cho trẻ hát bài’’ Đường và chân’’ trò chuyện về bài hát

- Cho trẻ quan sát hình ảnh bàn chân.

- Cô gợi ý cho trẻ gọi tên, 

- Nhận xét và nêu tác dụng của bàn chân.

- Bàn chân có mấy ngón chân? Chân dùng để làm gì?

- Để  đôi bàn chân luôn sạch chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ : Dù là bạn trai hay gái thì chúng mình luôn biết bảo vệ đôi chân của mình, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, đi dép không đi chân đất.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát chơi cùng trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đơàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Hát: Đôi mắt xinh xinh

a.  Yêu cầu.

- Trẻ biết tên bài hát, tác giả, hát thuộc lời, giai điệu bài hát 

- Biết vận động theo nhịp bài hát.

b. Chuẩn bị. 

- Bài hát Đôi mắt xinh xinh, nhạc không lời...

c. Tiến hành.

- Cô giới thiệu bài hát.

- Cô hát cho trẻ nghe và nói nội dung bài hát

- Cô cho trẻ hát cùng cô kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp bài hát.

- Trẻ hát theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

- Cho trẻ nghe hát qua video 

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.......................................................................................................................................................

.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 
Trang trí váy cho bé gái
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cách dán các bông hoa, hình tròn để trang trí váy bé gái. Trẻ biết sử dụng các hình và màu để dán xen kẽ.
+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng dán và bôi hồ
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú và thích thú với sản phẩm của mình
- b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Tranh dán mẫu của cô
- Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, bút sáp màu, ...

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú  
- Cô và trẻ hát bài “Tay thơm , tay ngoan”
- Trò chuyện về bài hát hướng trẻ vào nội dung bài học.

* Hoạt động 2: Trang trí váy cho bé gái
-  Cho trẻ xem tranh mẫu
- Tranh dán gì đây các con. Chiếc váy trang trí như thế nào ?
- Cho trẻ nêu lên nhận xét

-  Cô dán bông hoa, lá  trên váy của bạn gái
-  Cô dán mẫu cho trẻ xem
- Cô trang trí như thế nào các con? ( đẹp )
- Thế các con có muốn dán giống cô không?

- Cô phát đồ dùng cho trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách bôi hồ và dán

- Trẻ thực hiện dán trang trí váy cho bé gái.
- Trong khi trẻ dán cô chú ý hướng dẫn cho trẻ còn lúng túng 

-  Nhắc trẻ dán, trang trí sao cho đẹp
- Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình

*  Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ mang sản phẩm về góc trưng bày
- Cho trẻ  nhận xét tranh của mình và của bạn
- Con thích tranh nào nhất ? Vì sao

*Kết thúc: Cô  nhận xét và cho trẻ thu dọn đồ dùng học tập
3. Chơi, hoạt động ở các góc. 
- Góc xây dựng:  Xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật : Hát đọc thơ vè các bộ phận trên cơ thể.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4.Chơi ngoài trời: Làm đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương

                                 TCDG: Rồng rắn lên mây

                                   Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn
b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ

- Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.

- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên ( các loại lá, cọng sắn…)

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé  muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ mang sản phẩm trưng bày ở  góc

*Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.


* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an tàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Vui văn nghệ cuối tuần

+ Yêu cầu 

-Trẻ trò chuyện và biết nội dung của các bài hát, bài thơ trong chủ đề

- Thể hiện đúng lời, đúng nhạc các bài hát đó, đúng lời bài thơ.

- Hứng thú tham gia vào hoạt động.

+ Chuẩn bị 

- Một số bài hát, bài thơ, đàn…

+ Tiến hành 

* Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần.
- Trẻ chơi trò chơi ‘’ Những ngón tay xinh’’

- Cô trò chuyện với trẻ vể nội dung của chủ đề…

- Hỏi trẻ về những bài thơ, bài hát đã được cô dạy trong một tuần 

- Cho trẻ ôn lại một số bài thơ, bài hát 

- Trẻ đọc thơ theo tổ nhóm cá nhân

- Cho cả lớp thể hiện các bài hát theo hình thức: tập thể, nhóm, cá nhân.

- Sau mối lần các bạn hát, đọc thơ cô động viên khuyến khích trẻ

- Cô bao quát trẻ thực hiện

- Giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: Bình bé ngoan
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4TA2

TUẦN II: CƠ THỂ TÔI

(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10 đến 17/10/2025)
	           Thứ

HĐ
	 2


	 3
	4
	5
	6

	Đón trẻ chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.

	Hoạt động Học
	Bé biết gì về cơ thể của mình?


	Đi lùi.
	Xác định vị trí phía trên, phía dưới của bản thân

	Trang trí váy cho bé gái 


	Thơ: Bé ơi.

	Chơi, hoạt động ở các  góc
	- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. Hát đọc thơ về chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.



	Chơi ngoài trời

	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ : Nhảy vào nhảy ra.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	- Quan sát  đôi bàn tay.

- TCDG : Chi chi chành chành

- Chơi tự do.


	- Trò chuyện về về các bộ phận trên cơ thể.

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do.
 
	- Làm đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do.
	- Quan sát đôi bàn chân.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do.


	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ.

- Ăn phụ.



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Chơi ở các góc 
	Vẽ  bàn tay
	Hát: Đôi mắt xinh xinh 

	Học vở Bé KPKH: Bạn trai bạn gái.
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.




SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng.

+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

- Trò chuyện về sở thích của bạn trai và bạn gái

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề bản thân.

+ Trò chuyện với trẻ về bản thân.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: 

- Tập kết hợp với bài hát: ‘’Đôi mắt xinh xinh’’

a. Yêu cầu.

- Trẻ tập đúng các động tác phát triển cơ hô hấp, tay, chân, bụng, bật kết hợp với bài hát: Đôi mắt xinhxinh

- Biết tác dụng của việc tập thể dục buổi sáng.

- Tích cực tập thể dục.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, thoáng mát cho trẻ hoạt động.

- Các động tác của bài tập phát triển chung.

c. Tiến hành. 

+ Khởi động: 

Cho trẻ đi các kiểu đi. Đứng vào đội hình 2 hàng ngang và tập theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động:
- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh  chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.
 - Thực hiện các động tác thể dục theo lời bài hát’’Đôi mắt xinh xinh ’’.

+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao, 2 tay sang ngang về tư thế chuẩn Đôi mắt xinh xinh….xung quanh’’(2 Lx8 N)

+ Chân: Hai tay chống hông đồng thời đưa chân trái về phía trước, về TTCB( Đổi chân phải)  “Em yêu em quý …sáng hơn”(2Lx8N)

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi chân, hai tay đưa lên cao về TTCB“ Đôi mắt xinh xinh….xung quanh’’(2 Lx8 N)

+ Bật: Hai tay chống hông, bật chụm tách chân “ “Em yêu em quý …sáng hơn”(2Lx8N)

+ Trò chơi: Lộn cầu vồng

- Cô mời 2 trẻ ghép thành đôi,  lần 1 nắm tay nhau vừa thực hiện vừa đọc bài đồng dao

  ‘’ Lộn cầu vồng ….Hai chị em ta cùng lộn cầu vồng’. 

Lần 2: Quay lưng vào nhau vừa thực hiện đọc bài đồng dao.

+ Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ tập động tác điều hòa đưa hai tay lên cao đưa xuống( 4Lx8 N)

- Hô khẩu hiệu thể dục sáng.

- Trẻ dồn hàng nhẹ nhàng đi vào lớp.
2. chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc Phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh.

+ Yêu cầu:

- Mẹ biết chăm sóc cho con.

- Mặc quần áo, rửa mặt, nấu cho con ăn, bón cho con ăn, đưa con đi khám bệnh.

- Biết một số món ăn cần thiết cho cơ thể.

- Trẻ biết được những công việc đơn giản của bác sĩ như khám bệnh, bắt mạch.

+ Chuẩn bị:

- Búp bê các loại.

- Bát, đĩa, thìa, rau xanh...

- Bộ đồ dùng, đồ chơi nấu ăn, bác sĩ

+Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi.

- Cô hướng dẫn lại cho trẻ một số kỹ năng: Bế em, rửa mặt, cho em ăn...

- Cô có thể nhập vai chơi cùng với trẻ, hướng dẫn lại cách khám bệnh cho bệnh nhân một trẻ sẽ là bác sĩ đi khám cho các bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân cách vệ sinh mũi, mắt..., một trẻ sẽ kê đơn bán thuốc, bệnh nhân sẽ trả tiền.

- Trẻ đóng vai là đầu bếp biết nấu những món ăn ngon, nấu song bày lên đĩa.

- Động viên khen ngợi trẻ khi chơi
b. Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây đường về nhà bé và xây công viên cây xanh...

+ Chuẩn bị:
- Các loại đồ chơi: Gạch, ghép nút, ngôi nhà, cây xanh, cây hoa...

- Không gian cho trẻ họat động...

+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc chơi, nhận vai chơi, lấy đồ dùng tiến hành hoạt động

- Cô gợi ý cho trẻ xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh: (Xếp con đường, xây hàng rào sau đó xây ngôi nhà, xây khuôn viên trồng hoa…

- Cho trẻ tự thảo luận nhận vai chơi, lựa chọn đồ chơi, phân công nhau mỗi bạn làm một công việc : Trẻ xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…
* Trẻ tự chơi phối hợp với nhau để xây dựng, sau khi trẻ hoàn thành công việc, cô giáo gợi ý các nhóm chơi khác vào thăm quan tr​ường mới đư​ợc xây dựng khen ngợi trẻ để hoà thuận cùng nhau  xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh thật đẹp.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu

+ Yêu cầu:

- Trẻ xem tranh, ảnh và biết diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình. 

- Biết phết hồ để dán làm Album.

 - Biết cách chơi, biết vai đảm nhận, công việc và nhiệm vụ phải làm, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với vai chơi.
+ Chuẩn bị:
- Một số tranh, lô tô về bé, trang phục, đồ dùng của bé...

+ Tiến hành:

- Cô gợi ý cho trẻ, hướng dẫn trẻ cách xem tranh, ảnh nhẹ nhàng, không làm nhàu nát tranh.

- Quan sát và đưa ra những nhận xét của mình về tranh, ảnh.

- Trẻ phết hồ dán để làm Album về  bé.

- Động viên khen ngợi trẻ khi chơi

L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi. Luân phiên trẻ ở các góc chơi.
d.Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. Hát, đọc thơ về chủ đề
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết cách để bàn tay của mình trên giấy và dùng bút in lại và tô màu bàn tay của bé.

- Trẻ biết hát một số bài hát, đọc thơ về chủ đề

+ Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút sáp màu.

- Bài hát, bài thơ về chủ đề

+ Tiến hành:

- Cô trò chuyện và hướng trẻ về góc chơi

- Cho trẻ về góc tiến hành hoạt động, gợi ý để trẻ biết in bàn tay và biết tô màu bàn tay.

- Cô gợi ý, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.

- Cho trẻ hát một số bài hát, đọc thơ về chủ đề Bản Thân

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

+ Yêu cầu:  

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên của lớp.
- Biết chăm sóc cây xanh như: tưới nước, nhổ cỏ, có ý thức bảo vệ cây xanh

+ Chuẩn bị: 

-  Góc thiên nhiên của lớp, dụng cụ chăm sóc cây...
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ quan sát và nhận góc.

- Cùng trò chuyện về cách chăm sóc cây.

- Cô cùng trẻ tưới nước, nhổ cỏ cho cây.

- Cô giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích động 

viên để trẻ chơi đoàn kết và biết luân phiên vai chơi để trẻ chơi không bị nhàm chán. 
- Kết thúc: 

+ Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

+ Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất.

- Cô chú ý bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng, điều chỉnh thực đơn có nhiều chất đạm đối với trẻ béo phì.

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh

- Cô lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ

- Động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động. 

- Động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Bé biết gì về cơ thể của mình?
a. Mục đích, yêu cầu. 

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi của các bộ phận trên cơ thể bé.

-  Biết được tác dụng của các bộ phận trên cơ thể.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh cơ thể người, các bộ phận trên cơ thể, nhạc bài hát: “nào chúng ta cùng tập thể dục”; “Nắm tay thân thiết”...

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô các bộ phận trên cơ thể, trang phục phù hợp..

c. Tiến hành. 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: "Mắt mồm tai”

- Trò chuyện nội dung trò chơi.

* Hoạt động 2: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé:

- Cho trẻ quan sát cơ thể người gồm có mấy phần: (đầu, thân, chân)

- Cô chỉ vào phân đầu và hỏi:

- Đây là bộ phận nào của cơ thể chúng ta?

- Phần đầu có gì? (mắt, mũi, tai, miệng)

- Cho trẻ nói tác dụng của chúng

* Phần thân gồm có: (tay, ngực, bụng)

- Cô chỉ vào từng bộ phận và hỏi trẻ: tay đâu tay đâu?

- Tác dụng của tay dùng để làm gì? nêu đặc điểm của tay: (bắp tay, cổ tay, khửu tay, bàn tay, ngón tay…)

* Phần chân: Cô chỉ vào phần chân và hỏi trẻ: chân đâu chân đâu?

- Đây là cái gì?  Chân dùng để làm gì?

- Có mấy bàn chân? Mỗi bàn có mấy ngón...  

- Để đôi chân luôn sạch thì chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 3: Luyện tập.
+ Trò chơi 1:  “Thi ai chỉ nhanh”

- Cô nói bộ phận nào trẻ chỉ nhanh bộ phận đó và ngược lại.

+ Trò chơi 2: Tổ nào nhanh nhất.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi.

3.Chơi, hoạt động ở các góc. 

 Góc phân vai: Phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng:  Xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: Hát đọc thơ về các bộ phận trên cơ thể.
4 .Chơi ngoài trời: 

  Trò chuyện về thời tiết.
                                 TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra.

                                  Chơi với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết đ​ược thời tiết mùa thu: Tiết trời mát hơn, nắng nhẹ.   

- Trẻ hiểu đ​ược thời tiết có ảnh h​ưởng đến con người, cây cối, động vật. 

- Trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa.

b. Chuẩn bị

- Sân tr​ường sạch sẽ, thoáng mát, trò chơi, vòng thể dục...

c. Tiến hành

*Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.
- Cô cho trẻ hát Đôi mắt xinh

- Trò chuyện về bài hát hướng trẻ tới buổi quan sát

- Cô hỏi  bầu trời hôm nay thế nào? Thời tiết buổi sáng thế nào? Buổi trưa, buổi chiều thế nào?

- Gợi hỏi trẻ về thời tiết trong ngày.

- Nói cho trẻ biết thời tiết ảnh h​ưởng đến con ng​ười như thế nào đến con người...

- Giáo dục trẻ giữ gìn sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Khuyến khích động viên trẻ chơi hào hứng.

-  Nhận xét tuyên d​ương trẻ sau mỗi lần chơi.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.  

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Chơi ở các góc

a. Yêu cầu: 

- Trẻ biết vào các góc theo sự hướng dẫn của cô, biết nhận vai chơi và chơi đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Đồ chơi và các góc chơi,

 - Một số bài hát, đàn…

c Tiến hành:

- Cô gợi ý và hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích của trẻ, cho trẻ nhận vai chơi.
- Cô nêu các trò chơi ở các góc chơi mà trẻ thích chơi.

- Cho trẻ lấy đồ chơi và chơi

- Cô đến các góc chơi và hỏi trẻ đang chơi gì? Chơi như thế náo?

- Giáo dục trẻ chơi ngoan đoàn kết, giữu gìn đồ chơi.

- Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ, nhắc trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi xong.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................


Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Đi lùi

a. Mục đích, yêu cầu:

+  Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên vận động, biết thực hiện vận động đi lùi.

- Biết giữ thăng bằng khi đi lùi để không bị ngã.
+ Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp giữa mắt, tay, chân để đi đúng và nhanh.
+ Thái độ:
- Trẻ biết tập trung chú ý tham gia giờ học tích cực, trẻ biết phối hợp cùng bạn.
b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô Đĩa nhạc, ghế thê dục, sân tập sạch sẽ

- Đồ dùng của trẻ: Áo quần sạch sẽ, gọn gàng
c. Tiến hành.

* Hoạt đông 1: Gây hứng thú. 
- Cho trẻ hát và vận động theo bài hát " Nào chúng ta cùng tập thể dục"

Trò chuyện về nội dung bài hát.
* Hoạt động 2.
+ Khởi động.

- Cho trẻ đi khởi động theo nhạc.
- Đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi như đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi bằng gót chân đi thường sau đó đi về 3 hàng theo tổ.
+ Trọng động.
- Bài tập phát triển chung.

-  Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao, chân trái bước sang trái.

- Chân: tay dang ngang, khuỵu gối, lưng thẳng.

- Bụng: quay người sang 2 bên.
- Bật: tách chân, khép chân.
+ Vận động cơ bản: “Đi  lùi”

- Cô hỏi trẻ với vạch chuẩn này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô giới thiệu tên vận động cho trẻ.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiên.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.
- Cô thực hiện cho trẻ quan sát kết hợp phân tích động tác:  Hai tay dang ngang, chân đi giật lùi, mũi chân này chạm gót chân kia, và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết đoạn đường. Chú ý khi đi phải giữ thăng bằng kẻo bị ngã. 

- Lần lượt cho trẻ lên thực hiện cho đến hết lớp.
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm.
- Khi trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
- Cho 1 trẻ lên thực hiện lại.
+ Trò chơi vận động: " Tổ nào nhanh nhất".
- Cô giới thiệu cách chơi- luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ ttrong quá trình chơi.
* Hoạt động 3: 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi vòng tròn  hít thở nhẹ nhàng. 
- Nhận xét động viên khích lệ trẻ.

3. Chơi, hoạt động ở các góc. 
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:  

   Quan sát đôi bàn tay.

                                  TCDG: Chi chi chành chành.

                                  Chơi tự do.
a. Yêu cầu.

- Trẻ chú ý quan sát, gọi tên, nhận xét về đôi bàn tay và biết cách vệ sinh sạch sẽ.

- Biết chơi đúng luật, ngoan ngoãn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị.

- Hình ảnh bàn tay, Bài đồng dao tay đẹp, vòng thể dục...

c. Tiến hành.

*Hoạt động 1: Quan sát đôi bàn tay.

- Cho trẻ đọc bài Đồng dao Tay đẹp, trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

- Cho trẻ quan sát bàn tay.

- Cô gợi ý cho trẻ gọi tên.

- Nhận xét về  đôi bàn tay, có mấy ngón tay?

- Tay dùng để làm gì? 

- Để đôi bàn tay luôn sạch đẹp chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ  hàng ngày biết vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Nhận xét giờ chơi. 

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.

                                                      Vẽ bàn tay
d. Yêu cầu

- Trẻ biết cầm bút vẽ  bàn tay

- Biết cách tô màu không bị chườm ra ngoài.

e. Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút sáp màu

f. Tiến hành:

- Cho trẻ chơi trò chơi  "Tay đẹp"

- Trò chuyện  với trẻ về đôi bàn tay

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch đẹp.

- Cô đưa bức tranh bàn tay cho trẻ quan sát 

- Trò chuyện về bức tranh

- Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ

- Cô phát giấy và màu cho trẻ.

- Trẻ thực hiện vẽ đôi bàn tay 

- Cô bao quát trẻ

+ Trưng bày sản phẩm:

- Cô cho trẻ mang lên trưng bày ở góc

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................
.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Xác định  vị trí phía trên, phía dưới của bản thân.
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.

- Trẻ biết chơi trò chơi thành thạo.

+  Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt phía trên, phía dưới cho trẻ.

-  Trẻ có kỹ năng định hướng trong không gian
-  Trẻ nhanh nhẹn khi tham gia chơi trò chơi

+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn các bộ phận trên cơ thể.

b. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của trẻ: Lá cờ
- Đồ dùng của cô: Một chùm bóng bay, mũ
- Búp bê, hoa dán dưới nền nhà.
- Đồ chơi treo xung quanh lớp học.
- Nhạc bài hát “Đôi bàn tay”

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng hát bài “Cái mũi”

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

+ Ôn nhận biết phía trước, phía sau: 

- Chúng mình cùng quan sát xem  phía trước cô có gì? ( Cái mũ), Phía sau cô có gì?( Cây hoa)

- Cô hỏi trẻ phía trước chúng mình là gì? Phía sau chúng mình là gì?

* Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.
- Phía trên:
+ Hôm nay là sinh nhật bạn búp bê nên bạn búp bê đã trang trí rất là đẹp đấy cúng mình cùng quan sát xem.
+ Đây là gì?
+ Những quả bóng này có màu gì?
+ Những quả bóng này được treo ở đâu?
+ Làm thế nào để nhìn thấy bóng bay?
+ Vì sao phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bóng bay?
+ Vậy bóng bay ở phía nào của các con? ( Gọi 2-3 trẻ nói)
+ Ngoài bóng bay ra phía trên còn có gì?

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “phía trên. ”

- Sau mỗi câu hỏi cô cho cả lớp, nhóm bạn trai, nhóm bạn gáip nhắc lại và cô sửa sai cho trẻ

=> Các con ạ, tất cả những đồ vật mà chúng ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được đó là ở phía trên của chúng ta đấy.
- Phía dưới.
+ Bạn búp bê trang trí những quả bóng ở phía trên rất là đẹp chúng mình quan sát xem bạn còn trang trí gì nữa?
+ Dưới sàn nhà bạn búp bê trang trí những gì?
+ Những bông hoa có màu gì?
+ Những bông hoa được dán ở đâu?
+ Làm thế nào để nhìn thấy những bông hoa?
+ Vì sao phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy những bông hoa?
+ Vậy những bông hoa ở phía nào của các con?

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “phía dưới. ”

- sau mỗi câu hỏi cô cho cả lớp, nhiều trẻ nhắc lại và cô sửa sai cho trẻ

=> Tất cả những đồ vật mà chúng ta phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy được gọi là phía dưới của chúng ta đấy.
Cô chốt lại: Khi ta cầm một vật nào đó để ra trước mặt chúng ta nhìn thấy gọi là phía trước, còn khi ta đặt vật nào đó ra sau lưng khi đó ta không nhìn thấy vật đó gọi là phía sau.

* Trò chơi ôn luyện

+ TC “Nói nhanh - Đoán giỏi”

- Cô đưa ra chiếc  Xắc xô và cho trẻ quan sát

- Cách chơi:  khi cô đưa xắc xô về phía nào trẻ sẽ đoán và nói nhanh phía cô đưa xắc xô về (Phía trên, phía dưới) và cô chia làm 3 tổ lần lượt từng tổ lên tham gia chơi trong thời gian chơi tổ nào nói nhanh đoán giỏi hơn tổ đó sẽ chiến thắng

+ TC “Ai nhanh hơn”

Cách chơi: khi nghe hiệu lệnh của cô. Cô hô  phía nào thì trẻ sẽ đưa lá cờ  về phía đó thật nhanh.

- Các trẻ dơ nhanh và đúng theo hiệu lệnh của cô trẻ đó là trẻ thắng cuộc

- Nếu trẻ nào thực hiện không đúng trẻ đó sẽ phải nhảy lò cò

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.

* Hoạt động 3:  Kết thúc. 

- Cô nhận xét và cho trẻ cất đồ dùng.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.  
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
5. Chơi ngoài trời: 

Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể.

                                 TCDG: Lộn cầu vồng.

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết tên các bộ phận của cơ thể 

- Biết tác dụng của các bộ phận và cách vệ sinh sạch sẽ
- Biết chơi đúng cách, đoàn kết.
b. Chuẩn bị.
- Bài hát: “Tay thơm tay ngoan”

- Không gian cho trẻ hoạt động...
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể

- Cho trẻ hát bài “ Đôi mắt xinh xinh”

- Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.

- Cô hỏi tay đâu tay đâu?

- Có mấy cái tay?

- Trên bàn tay có gì?

- Tay để làm gì?

- Muốn cho đôi tay luôn được sạch sẽ, không bị bẩn cần phải làm gì?

- Cô cho trẻ giải câu đố về đôi mắt.

- Cô gợi ý để trẻ cùng trò chuyện về đôi mắt.

- Tương tự các bộ phận khác

-  Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.
- Cô nêu cách chơi và hướng dẫn cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi

- Cho trẻ đổi bạn chơi rồi chơi tiếp

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn, đoàn kết
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Hát: Đôi mắt xinh xinh

a.  Yêu cầu.

- Trẻ biết tên bài hát, tác giả, hát thuộc lời, giai điệu bài hát 

- Biết vận động theo nhịp bài hát.

- Biết bảo vệ , giữ gìn đôi mắt.

b. Chuẩn bị. 

- Bài hát Đôi mắt xinh xinh, nhạc không lời...

c. Tiến hành.

- Cô giới thiệu bài hát.

- Cô hát cho trẻ nghe.

-  Giảng nội dung bài hát

- Cô cho trẻ hát cùng cô kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp bài hát.

- Trẻ hát theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

- Cho trẻ nghe hát qua video

- Cho trẻ chơi trò chơi: Tai ai tinh. 

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

Trang trí váy cho bé gái
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cách dán các bông hoa, hình tròn để trang trí váy bé gái. Trẻ biết sử dụng các hình và màu để dán xen kẽ.
+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng dán và bôi hồ
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú và thích thú với sản phẩm của mình
- b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Tranh dán mẫu của cô
- Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, bút sáp màu, ...

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú  
- Cô và trẻ hát bài “Nắng sớm”
- Trò chuyện về bài hát hướng trẻ vào nội dung bài học.

* Hoạt động 2: Trang trí váy cho bé gái
-  Cho trẻ xem tranh mẫu
- Tranh dán gì đây các con. Chiếc váy trang trí như thế nào ?
- Cho trẻ nêu lên nhận xét

-  Cô dán bông hoa, lá  trên váy của bạn gái
-  Cô dán mẫu cho trẻ xem
- Cô trang trí như thế nào các con? ( đẹp )
- Thế các con có muốn dán giống cô không?

- Cô phát đồ dùng cho trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách bôi hồ và dán

- Trẻ thực hiện dán trang trí váy cho bé gái.
- Trong khi trẻ dán cô chú ý hướng dẫn cho trẻ còn lúng túng 

-  Nhắc trẻ dán, trang trí sao cho đẹp
- Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình

*  Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ mang sản phẩm về góc trưng bày
- Cho trẻ  nhận xét tranh của mình và của bạn
- Con thích tranh nào nhất ? Vì sao

*Kết thúc: Cô  nhận xét và cho trẻ thu dọn đồ dùng học tập
3. Chơi, hoạt động ở các góc. 
- Góc xây dựng:  Xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật : Hát đọc thơ vè các bộ phận trên cơ thể.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 

    Làm đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương

                                   TCDG: Rồng rắn lên mây

                                   Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn
b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ

- Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.

- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên ( các loại lá, cọng sắn…)

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé  muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ mang sản phẩm trưng bày ở  góc

*Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.


* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an tàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Học vở Bé KPKH: Bạn trai và bạn gái

a. Yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở Bé KPKH.

b. Chuẩn bị.

-  Vở Bé KPKH, bút sáp màu

c. Tiến hành.

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ.

- Hướng dẫn trẻ thực hiện theo các yêu cầu trong vở.

- Hãy nói xem đâu là bạn trai, đâu là bạn gái?

- Tô màu bạn trai nếu mình là bé trai, tô màu bạn gái nếu mình là bé gái.

- Chỉ và gọi tên từng bộ phận trên cơ thể mà bé biết.

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học: 
Thơ: Bé ơi

a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả sáng tác, đọc thuộc thơ.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ đọc rõ ràng bài thơ và trả lời được các câu hỏi của cô.

+ Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể.

- Tham gia các hoạt động sôi nổi.

b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh minh hoạ nội dung bài thơ.

- Bài hát Thể dục buổi sáng, Bài hát Bé khỏe, bé ngoan, bảng....

- Đồ dùng của trẻ: Mũ đại diện 2 đội, lô tô...

c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát, vận động bài “ Đôi mắt xinh xinh”

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ, hướng trẻ vào bài thơ “ Bé ơi”

* Hoạt động 2:Thơ Bé ơi

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 1: Cô đọc diễn cảm, đọc rõ lời.

- Cô gợi hỏi trẻ tên bài thơ? Tác giả sáng tác?

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa 

- Cô nói nội dung bài thơ

- Trích dẫn, đàm thoại:
- Các con vừa được đọc bài thơ gì? của tác giả nào?

- Bài thơ nhắc nhở các bé đừng chơi với gì?

- Nếu trời nắng to thì các bé sẽ ở đâu? 

- Khi các bé vừa ăn no xong thì điều gì các bé không nên làm?

- Mỗi buổi sáng ngủ dậy các bé đã làm công việc gì??

- Sắp đến bữa ăn các bé phải làm gì?

- Cho cả lớp đọc thơ cùng cô.

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cho trẻ đọc thi đua nhau giữa các tổ

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi “Đội nào nhanh nhất’’
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Trẻ thực hiện. Cô bao quát trẻ.

- Cô cùng trẻ nhận xét kết quả của 2 đội

- Kết thúc hoạt động: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3.  Chơi, hoạt động ở các góc. 

 - Góc phân vai:  Phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé

- Góc học tập:  Làm Album Bé yêu.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:

  Quan sát đôi bàn chân.

                                 TCVĐ: Trời nắng, Trời mưa.

                                 Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ chú ý quan sát, gọi tên, nhận xét rõ bàn chân và biết cách vệ sinh sạch sẽ.

-  Biết chơi đúng luật, ngoan ngoãn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị

- Bài hát: Đường và chân, nơi hoạt động cho trẻ.

c. Tiến hành
*Hoạt động 1: Quan sát đôi bàn chân

- Cho trẻ hát bài’’ Đường và chân’’ trò chuyện về bài hát

- Cho trẻ quan sát hình ảnh bàn chân.

- Cô gợi ý cho trẻ gọi tên, 

- Nhận xét và nêu tác dụng của bàn chân.

- Bàn chân có mấy ngón chân? Chân dùng để làm gì?

- Để  đôi bàn chân luôn sạch chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ : Dù là bạn trai hay gái thì chúng mình luôn biết bảo vệ đôi chân của mình, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, đi dép không đi chân đất.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát chơi cùng trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đơàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Vui văn nghệ cuối tuần

+ Yêu cầu 

- Trẻ trò chuyện và biết nội dung của các bài hát, bài thơ trong chủ đề

- Thể hiện đúng lời, đúng nhạc các bài hát đó, đúng lời bài thơ.

- Hứng thú tham gia vào hoạt động.

+ Chuẩn bị 

- Một số bài hát, bài thơ, vè chủ đề

- Dụng cụ âm nhạc: Đàn, sắc xô, phách...

+ Tiến hành 

* Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần.
- Trẻ chơi trò chơi ‘’ Những ngón tay xinh’’

- Cô trò chuyện với trẻ vể nội dung của chủ đề…

- Hỏi trẻ về những bài thơ, bài hát đã được cô dạy trong một tuần. 

- Cho trẻ ôn lại một số bài thơ, bài hát 

- Trẻ đọc thơ theo tổ nhóm cá nhân

- Cho cả lớp thể hiện các bài hát theo hình thức: tập thể, nhóm, cá nhân.

- Sau mối lần các bạn hát, đọc thơ cô động viên khuyến khích trẻ

- Cô bao quát trẻ thực hiện

- Giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: Bình bé ngoan

- Cho trẻ nhận xét bản thân và bạn ngoan, chưc ngoan trong tuần.

- Cho trẻ cắm cờ lên bảng bé ngoan.

- Thưởng phiếu bé ngoan cho trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4TA3

TUẦN II: CƠ THỂ TÔI

(Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10 đến 17/10/2025)
	         Thứ

HĐ
	 2


	 3
	4
	5
	6

	Đón trẻ chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.

	Hoạt động học


	Thơ: Bé ơi.


	Trang trí váy cho bé gái 
	Đi lùi.
	Xác định vị trí phía trên, phía dưới của bản thân
	Bé biết gì về cơ thể của mình?



	Chơi, hoạt động ở các  góc

	- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. Hát đọc thơ về chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời

	- Quan sát  đôi bàn tay.

- TCDG : Chi chi chành chành

- Chơi tự do.
	- T/C về các bộ phận trên cơ thể.

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do.
	 - Làm đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương

- Chơi tự do.

	- Quan sát đôi bàn chân.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do.

	- Hoạt động trải nghiệm: Nhặt lá cây, hoa tạo hình bạn trai bạn gái.

- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ.

- Ăn phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Vẽ  bàn tay
	Chơi ở các góc
	Học vở Bé KPKH: Bạn trai bạn gái.
	Hát: Đôi mắt xinh 
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.




SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng.

+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

- Trò chuyện về sở thích của bạn trai và bạn gái

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề bản thân.

+ Trò chuyện với trẻ về bản thân.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: 

- Tập kết hợp với bài hát: ‘’Đôi mắt xinh’’

a. Yêu cầu.

- Trẻ tập đúng các động tác phát triển cơ hô hấp, tay, chân, bụng, bật kết hợp với bài hát: Đôi mắt xinhxinh

- Biết tác dụng của việc tập thể dục buổi sáng.

- Tích cực tập thể dục.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, thoáng mát cho trẻ hoạt động.

- Các động tác của bài tập phát triển chung.

c. Tiến hành. 

+ Khởi động: 

Cho trẻ đi các kiểu đi. Đứng vào đội hình 2 hàng ngang và tập theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động:
- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh  chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.
 - Thực hiện các động tác thể dục theo lời bài hát’’Đôi mắt xinh xinh ’’.

+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao, 2 tay sang ngang về tư thế chuẩn Đôi mắt xinh xinh….xung quanh’’(2 Lx8 N)

+ Chân: Hai tay chống hông đồng thời đưa chân trái về phía trước, về TTCB( Đổi chân phải)  “Em yêu em quý …sáng hơn”(2Lx8N)

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi chân, hai tay đưa lên cao về TTCB“ Đôi mắt xinh xinh….xung quanh’’(2 Lx8 N)

+ Bật: Hai tay chống hông, bật chụm tách chân “ “Em yêu em quý …sáng hơn”(2Lx8N)

+ Trò chơi: Lộn cầu vồng

- Cô mời 2 trẻ ghép thành đôi,  lần 1 nắm tay nhau vừa thực hiện vừa đọc bài đồng dao

  ‘’ Lộn cầu vồng ….Hai chị em ta cùng lộn cầu vồng’. 

Lần 2: Quay lưng vào nhau vừa thực hiện đọc bài đồng dao.

+ Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ tập động tác điều hòa đưa hai tay lên cao đưa xuống( 4Lx8 N)

- Hô khẩu hiệu thể dục sáng.

- Trẻ dồn hàng nhẹ nhàng đi vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc Phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh.

+ Yêu cầu:

- Mẹ biết chăm sóc cho con.

- Mặc quần áo, rửa mặt, nấu cho con ăn, bón cho con ăn, đưa con đi khám bệnh.

- Biết một số món ăn cần thiết cho cơ thể.

- Trẻ biết được những công việc đơn giản của bác sĩ như khám bệnh, bắt mạch.

+ Chuẩn bị:

- Búp bê các loại.

- Bát, đĩa, thìa, rau xanh...

- Bộ đồ dùng, đồ chơi nấu ăn, bác sĩ

+Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi.

- Cô hướng dẫn lại cho trẻ một số kỹ năng: Bế em, rửa mặt, cho em ăn...

- Cô có thể nhập vai chơi cùng với trẻ, hướng dẫn lại cách khám bệnh cho bệnh nhân một trẻ sẽ là bác sĩ đi khám cho các bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân cách vệ sinh mũi, mắt..., một trẻ sẽ kê đơn bán thuốc, bệnh nhân sẽ trả tiền.

- Trẻ đóng vai là đầu bếp biết nấu những món ăn ngon, nấu song bày lên đĩa.

- Động viên khen ngợi trẻ khi chơi
b. Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây đường về nhà bé và xây công viên cây xanh...

+ Chuẩn bị:
- Các loại đồ chơi: Gạch, ghép nút, ngôi nhà, cây xanh, cây hoa...

- Không gian cho trẻ họat động...

+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc chơi, nhận vai chơi, lấy đồ dùng tiến hành hoạt động

- Cô gợi ý cho trẻ xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh: (Xếp con đường, xây hàng rào sau đó xây ngôi nhà, xây khuôn viên trồng hoa…

- Cho trẻ tự thảo luận nhận vai chơi, lựa chọn đồ chơi, phân công nhau mỗi bạn làm một công việc : Trẻ xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…
* Trẻ tự chơi phối hợp với nhau để xây dựng, sau khi trẻ hoàn thành công việc, cô giáo gợi ý các nhóm chơi khác vào thăm quan tr​ường mới đư​ợc xây dựng khen ngợi trẻ để hoà thuận cùng nhau  xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh thật đẹp.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu

+ Yêu cầu:

- Trẻ xem tranh, ảnh và biết diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình. 

- Biết phết hồ để dán làm Album.

 - Biết cách chơi, biết vai đảm nhận, công việc và nhiệm vụ phải làm, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với vai chơi.
+ Chuẩn bị:
- Một số tranh, lô tô về bé, trang phục, đồ dùng của bé...

+ Tiến hành:

- Cô gợi ý cho trẻ, hướng dẫn trẻ cách xem tranh, ảnh nhẹ nhàng, không làm nhàu nát tranh.

- Quan sát và đưa ra những nhận xét của mình về tranh, ảnh.

- Trẻ phết hồ dán để làm Album về  bé.

- Động viên khen ngợi trẻ khi chơi

L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi. Luân phiên trẻ ở các góc chơi.
d.Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. Hát, đọc thơ về chủ đề
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết cách để bàn tay của mình trên giấy và dùng bút in lại và tô màu bàn tay của bé.

- Trẻ biết hát một số bài hát, đọc thơ về chủ đề

+ Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút sáp màu.

- Bài hát, bài thơ về chủ đề

+ Tiến hành:

- Cô trò chuyện và hướng trẻ về góc chơi

- Cho trẻ về góc tiến hành hoạt động, gợi ý để trẻ biết in bàn tay và biết tô màu bàn tay.

- Cô gợi ý, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.

- Cho trẻ hát một số bài hát, đọc thơ về chủ đề Bản Thân

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

+ Yêu cầu:  

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên của lớp.
- Biết chăm sóc cây xanh như: tưới nước, nhổ cỏ, có ý thức bảo vệ cây xanh

+ Chuẩn bị: 

-  Góc thiên nhiên của lớp, dụng cụ chăm sóc cây...
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ quan sát và nhận góc.

- Cùng trò chuyện về cách chăm sóc cây.

- Cô cùng trẻ tưới nước, nhổ cỏ cho cây.

- Cô giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích động 

viên để trẻ chơi đoàn kết và biết luân phiên vai chơi để trẻ chơi không bị nhàm chán. 
- Kết thúc: 

+ Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

+ Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất.

- Cô chú ý bón cho trẻ ăn chậm, điều chỉnh thực đơn có nhiều chất đạm đối với trẻ béo phì.

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh

- Cô lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ

- Động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động. 

- Động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:            Thơ: Bé ơi
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả sáng tác, đọc thuộc thơ.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ đọc rõ ràng bài thơ và trả lời được các câu hỏi của cô.

+ Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể.

- Tham gia các hoạt động sôi nổi.

b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh minh hoạ nội dung bài thơ.

- Bài hát Thể dục buổi sáng, Bài hát Bé khỏe, bé ngoan, bảng....

- Đồ dùng của trẻ: Mũ đại diện 2 đội, lô tô...

c. Cách tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát, vận động bài “ Thể dục buổi sáng”

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ, hướng trẻ vào bài thơ “ Bé ơi”

* Hoạt động 2:Thơ Bé ơi

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 1: Cô đọc diễn cảm, đọc rõ lời.

- Cô gợi hỏi trẻ tên bài thơ? Tác giả sáng tác?

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa 

- Cô nói nội dung bài thơ

- Trích dẫn, đàm thoại:
- Các con vừa được đọc bài thơ gì? của tác giả nào?

- Bài thơ nhắc nhở các bé đừng chơi với gì?

- Nếu trời nắng to thì các bé sẽ ở đâu? 

- Khi các bé vừa ăn no xong thì điều gì các bé không nên làm?

- Mỗi buổi sáng ngủ dậy các bé đã làm công việc gì??

- Sắp đến bữa ăn các bé phải làm gì?

- Cho cả lớp đọc thơ cùng cô.

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cho trẻ đọc thi đua nhau giữa các tổ

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi “Đội nào nhanh nhất’’
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Trẻ thực hiện. Cô bao quát trẻ.

- Cô cùng trẻ nhận xét kết quả của 2 đội

- Kết thúc hoạt động: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc. 
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn.
- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:  Quan sát đôi bàn tay.

                                  TCDG: Chi chi chành chành.

                                  Chơi tự do.
a. Yêu cầu.

- Trẻ chú ý quan sát, gọi tên, nhận xét về đôi bàn tay và biết cách vệ sinh sạch sẽ.

- Biết chơi đúng luật, ngoan ngoãn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị.

- Hình ảnh bàn tay, Bài đồng dao tay đẹp, vòng thể dục...

c. Tiến hành.

*Hoạt động 1: Quan sát đôi bàn tay.

- Cho trẻ đọc bài Đồng dao Tay đẹp, trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

- Cho trẻ quan sát bàn tay.

- Cô gợi ý cho trẻ gọi tên.

- Nhận xét về  đôi bàn tay, có mấy ngón tay?

- Tay dùng để làm gì? 

- Để đôi bàn tay luôn sạch đẹp chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ  hàng ngày biết vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Nhận xét giờ chơi. 

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do.

- Cô chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích.            Vẽ bàn tay
g. Yêu cầu

- Trẻ biết cầm bút vẽ  bàn tay

- Biết cách tô màu không bị chườm ra ngoài.

h. Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút sáp màu

i. Tiến hành:

- Cho trẻ chơi trò chơi ‘’ Những ngón tay xinh’’

- Trò chuyện  với trẻ về đôi bàn tay

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch đẹp.

- Cô đưa bức tranh bàn tay cho trẻ quan sát 

- Trò chuyện về bức tranh

- Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ

- Cô phát giấy và màu cho trẻ.

- Trẻ thực hiện vẽ đôi bàn tay 

- Cô bao quát trẻ

+ Trưng bày sản phẩm:

- Cô cho trẻ mang lên trưng bày ở góc

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

................................................................................................................................................…

….……………………………………………………………………………………………….
.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 
Trang trí váy cho bé gái
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cách dán các bông hoa, hình tròn để trang trí váy bé gái. Trẻ biết sử dụng các hình và màu để dán xen kẽ.
+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng dán và bôi hồ
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú và thích thú với sản phẩm của mình
- b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Tranh dán mẫu của cô
- Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, bút sáp màu, ...

c. Cách tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú  
- Cô và trẻ hát bài “Tay thơm , tay ngoan”
- Trò chuyện về bài hát hướng trẻ vào nội dung bài học.

* Hoạt động 2: Trang trí váy cho bé gái
-  Cho trẻ xem tranh mẫu
- Tranh dán gì đây các con. Chiếc váy trang trí như thế nào ?
- Cho trẻ nêu lên nhận xét

-  Cô dán bông hoa, lá  trên váy của bạn gái
-  Cô dán mẫu cho trẻ xem
- Cô trang trí như thế nào các con? ( đẹp )
- Thế các con có muốn dán giống cô không?

- Cô phát đồ dùng cho trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách bôi hồ và dán

- Trẻ thực hiện dán trang trí váy cho bé gái.
- Trong khi trẻ dán cô chú ý hướng dẫn cho trẻ còn lúng túng 

-  Nhắc trẻ dán, trang trí sao cho đẹp
- Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình

*  Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ mang sản phẩm về góc trưng bày
- Cho trẻ  nhận xét tranh của mình và của bạn
- Con thích tranh nào nhất ? Vì sao

*Kết thúc: Cô  nhận xét và cho trẻ thu dọn đồ dùng học tập
3. Chơi, hoạt động ở các góc.  
- Góc phân vai: Phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh.
- Góc học tập: Làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: Hát đọc thơ về chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
6. Chơi ngoài trời: 

Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể.

                                 TCDG: Lộn cầu vồng.

                                  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết tên các bộ phận của cơ thể 

- Biết tác dụng của các bộ phận và cách vệ sinh sạch sẽ
- Biết chơi đúng cách, đoàn kết.
b. Chuẩn bị.
- Bài hát: “Tay thơm tay ngoan”

- Không gian cho trẻ hoạt động...
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể

- Cho trẻ hát bài “ Đôi mắt xinh”

- Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.

- Cô hỏi tay đâu tay đâu?

- Có mấy cái tay?

- Trên bàn tay có gì?

- Tay để làm gì?

- Muốn cho đôi tay luôn được sạch sẽ, không bị bẩn cần phải làm gì?

- Cô cho trẻ giải câu đố về đôi mắt.

- Cô gợi ý để trẻ cùng trò chuyện về đôi mắt.

- Tương tự các bộ phận khác

-  Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.
- Cô nêu cách chơi và hướng dẫn cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi

- Cho trẻ đổi bạn chơi rồi chơi tiếp

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn, đoàn kết
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi ở các góc
a Yêu cầu: 

- Trẻ biết vào các góc theo sự hướng dẫn của cô, biết nhận vai chơi và chơi đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Đồ chơi và các góc chơi,

 - Một số bài hát, đàn…

c. Tiến hành:

- Cô gợi ý và hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích của trẻ, cho trẻ nhận vai chơi

- Cô nêu các trò chơi ở các góc chơi mà trẻ thích chơi.

- Cho trẻ lấy đồ chơi và chơi

- Cô đến các góc chơi và hỏi trẻ đang chơi gì? Chơi như thế náo?

- Giáo dục trẻ chơi ngoan đoàn kết, giữu gìn đồ chơi.

- Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ, nhắc trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi xong.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:                 Đi lùi

a. Mục đích, yêu cầu:

+  Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên vận động, biết thực hiện vận động đi lùi.

- Biết giữ thăng bằng khi đi lùi để không bị ngã.
+ Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp giữa mắt, tay, chân để đi đúng và nhanh.
+ Thái độ:
- Trẻ biết tập trung chú ý tham gia giờ học tích cực, trẻ biết phối hợp cùng bạn.
b.Chuẩn bị.
+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô Đĩa nhạc, ghế thê dục, sân tập sạch sẽ

- Đồ dùng của trẻ: Áo quần sạch sẽ, gọn gàng
c. Cách tiến hành.

* Hoạt đông 1: Gây hứng thú. 
- Cho trẻ hát và vận động theo bài hát" Trời nắng trời mưa"
- Trò chuyện: Trò chuyện về nội dung bài hát, hướng trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2.
+ Khởi động.

- Cho trẻ đi khởi động theo nhạc.
- Đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi như đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi bằng gót chân đi thường sau đó đi về 3 hàng theo tổ.
+ Trọng động.
- Bài tập phát triển chung.

-  Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao, chân trái bước sang trái.

- Chân: tay dang ngang, khuỵu gối, lưng thẳng.

- Bụng: quay người sang 2 bên.
- Bật: tách chân, khép chân.
+ Vận động cơ bản: “Đi  lùi”

- Cô hỏi trẻ với vạch chuẩn này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô giới thiệu tên vận động cho trẻ.

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiên.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.
- Cô thực hiện cho trẻ quan sát kết hợp phân tích động tác:  Hai tay dang ngang, chân đi giật lùi, mũi chân này chạm gót chân kia, và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết đoạn đường. Chú ý khi đi phải giữ thăng bằng kẻo bị ngã. 

- Lần lượt cho trẻ lên thực hiện cho đến hết lớp.
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm.
- Khi trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
- Cho 1 trẻ lên thực hiện lại.
+ Trò chơi vận động: " Tổ nào nhanh nhất".
- Cô giới thiệu cách chơi- luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ ttrong quá trình chơi.
* Hoạt động 3: 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi vòng tròn  hít thở nhẹ nhàng. 
- Nhận xét động viên khích lệ trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc. 

- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn.
- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề.
- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 
                                 Làm đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương

                                 Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn
b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ

- Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.
- Cô cho trẻ ra sân vừa đi vừa hát bài: Đi chơi.
- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên ( các loại lá, cọng sắn…)

- Với những đồ vật này có thể làm được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ mang sản phẩm trưng bày ở  góc

* Hoạt động 2: Chơi tự do.

- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.  

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Học vở Bé KPKH: Bạn trai và bạn gái

a. Yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở Bé KPKH.

b. Chuẩn bị.

-  Vở Bé KPKH, bút sáp màu

c. Tiến hành.

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ.

- Hướng dẫn trẻ thực hiện theo các yêu cầu trong vở.

- Hãy nói xem đâu là bạn trai, đâu là bạn gái?

- Tô màu bạn trai nếu mình là bé trai, tô màu bạn gái nếu mình là bé gái.

- Chỉ và gọi tên từng bộ phận trên cơ thể mà bé biết.

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.......................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Xác định  vị trí phía trên, phía dưới của bản thân.
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.

- Trẻ biết chơi trò chơi thành thạo.

+  Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt phía trên, phía dưới cho trẻ

 - Trẻ có kỹ năng định hướng trong không gian
-  Trẻ nhanh nhẹn khi tham gia chơi trò chơi

+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn các bộ phận trên cơ thể.

b. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của trẻ: Lá cờ
- Đồ dùng của cô: Một chùm bóng bay, mũ
- Búp bê, hoa dán dưới nền nhà.
- Đồ chơi treo xung quanh lớp học.
- Nhạc bài hát “Đôi bàn tay”

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng hát bài “Đôi mắt xinh”

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

+ Ôn nhận biết phía trước, phía sau: 

- Chúng mình cùng quan sát xem  phía trước cô có gì?( Cái mũ), Phía sau cô có gì?( Cây hoa)

- Cô hỏi trẻ phía trước chúng mình là gì? Phía sau chúng mình là gì?

* Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.
- Phía trên:
+ Hôm nay là sinh nhật bạn búp bê nên bạn búp bê đã trang trí rất là đẹp đấy cúng mình cùng quan sát xem.
+ Đây là gì?
+ Những quả bóng này có màu gì?
+ Những quả bóng này được treo ở đâu?
+ Làm thế nào để nhìn thấy bóng bay?
+ Vì sao phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bóng bay?
+ Vậy bóng bay ở phía nào của các con? ( Gọi 2-3 trẻ nói)
+ Ngoài bóng bay ra phía trên còn có gì?

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “phía trên. ”

- Sau mỗi câu hỏi cô cho cả lớp, nhóm bạn trai, nhóm bạn gáip nhắc lại và cô sửa sai cho trẻ

=> Các con ạ, tất cả những đồ vật mà chúng ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được đó là ở phía trên của chúng ta đấy.
- Phía dưới.
+ Bạn búp bê trang trí những quả bóng ở phía trên rất là đẹp chúng mình quan sát xem bạn còn trang trí gì nữa?
+ Dưới sàn nhà bạn búp bê trang trí những gì?
+ Những bông hoa có màu gì?
+ Những bông hoa được dán ở đâu?
+ Làm thế nào để nhìn thấy những bông hoa?
+ Vì sao phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy những bông hoa?
+ Vậy những bông hoa ở phía nào của các con?

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “phía dưới. ”

- sau mỗi câu hỏi cô cho cả lớp, nhiều trẻ nhắc lại và cô sửa sai cho trẻ

=> Tất cả những đồ vật mà chúng ta phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy được gọi là phía dưới của chúng ta đấy.
Cô chốt lại: Khi ta cầm một vật nào đó để ra trước mặt chúng ta nhìn thấy gọi là phía trước, còn khi ta đặt vật nào đó ra sau lưng khi đó ta không nhìn thấy vật đó gọi là phía sau.

* Trò chơi ôn luyện

+ TC “Nói nhanh - Đoán giỏi”

- Cô đưa ra chiếc  Xắc xô và cho trẻ quan sát

- Cách chơi:  khi cô đưa xắc xô về phía nào trẻ sẽ đoán và nói nhanh phía cô đưa xắc xô về (Phía trên, phía dưới) và cô chia làm 3 tổ lần lượt từng tổ lên tham gia chơi trong thời gian chơi tổ nào nói nhanh đoán giỏi hơn tổ đó sẽ chiến thắng

+ TC “Ai nhanh hơn”

Cách chơi: khi nghe hiệu lệnh của cô. Cô hô  phía nào thì trẻ sẽ đưa lá cờ  về phía đó thật nhanh.

- Các trẻ dơ nhanh và đúng theo hiệu lệnh của cô trẻ đó là trẻ thắng cuộc

- Nếu trẻ nào thực hiện không đúng trẻ đó sẽ phải nhảy lò cò

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.

* Hoạt động 3:  Kết thúc. 

- Cô nhận xét và cho trẻ cất đồ dùng.
3.  Chơi, hoạt động ở các góc. 

- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn.
- Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề.
- Góc nghệ thuật: Hát đọc thơ về chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát đôi bàn chân.

                                 TCVĐ: Trời nắng, Trời mưa.

                                 Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ chú ý quan sát, gọi tên, nhận xét rõ bàn chân và biết cách vệ sinh sạch sẽ.

-  Biết chơi đúng luật, ngoan ngoãn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị

- Bài hát: Đường và chân, nơi hoạt động cho trẻ.

c. Tiến hành
*Hoạt động 1: Quan sát đôi bàn chân

- Cho trẻ hát bài’’ Đường và chân’’ trò chuyện về bài hát

- Cho trẻ quan sát hình ảnh bàn chân.

- Cô gợi ý cho trẻ gọi tên, 

- Nhận xét và nêu tác dụng của bàn chân.

- Bàn chân có mấy ngón chân? Chân dùng để làm gì?

- Để  đôi bàn chân luôn sạch chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ : Dù là bạn trai hay gái thì chúng mình luôn biết bảo vệ đôi chân của mình, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, đi dép không đi chân đất.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát chơi cùng trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đơàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  Hát: Đôi mắt xinh 
a.  Yêu cầu.

- Trẻ biết tên bài hát, tác giả, hát thuộc lời, giai điệu bài hát 

- Biết vận động theo nhịp bài hát.

b. Chuẩn bị. 

- Bài hát: Đôi mắt xinh, nhạc không lời...

c. Tiến hành.

- Cô giới thiệu bài hát.

- Cô hát cho trẻ nghe và nói nội dung bài hát

- Cô cho trẻ hát cùng cô kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp bài hát.

- Trẻ hát theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

- Cho trẻ nghe hát qua video 

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.......................................................................................................................................................

.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:      Bé biết gì về cơ thể của mình?

a. Mục đích, yêu cầu. 

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi của các bộ phận trên cơ thể bé.

-  Biết được tác dụng của các bộ phận trên cơ thể.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh cơ thể người, các bộ phận trên cơ thể, nhạc bài hát: “nào chúng ta cùng tập thể dục”; “Nắm tay thân thiết”...

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô các bộ phận trên cơ thể, trang phục phù hợp..

c. Cách tiến hành. 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng nhau hát bài: “nào chúng ta cùng tập thể dục”

- Trò chuyện nội dung bài hát.

* Hoạt động 2: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé:

- Cho trẻ quan sát cơ thể người gồm có mấy phần: (đầu, thân, chân)

- Cô chỉ vào phân đầu và hỏi:

- Đây là bộ phận nào của cơ thể chúng ta?

- Phần đầu có gì? (mắt, mũi, tai, miệng)

- Cho trẻ nói tác dụng của chúng

* Phần thân gồm có: (tay, ngực, bụng)

- Cô chỉ vào từng bộ phận và hỏi trẻ: tay đâu tay đâu?

- Tác dụng của tay dùng để làm gì? nêu đặc điểm của tay: (bắp tay, cổ tay, khửu tay, bàn tay, ngón tay…)

* Phần chân: Cô chỉ vào phần chân và hỏi trẻ: chân đâu chân đâu?

- Đây là cái gì?  Chân dùng để làm gì?

- Có mấy bàn chân? Mỗi bàn có mấy ngón...  

- Để đôi chân luôn sạch thì chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 3: Luyện tập.

+ Trò chơi 1:  “Thi ai chỉ nhanh”

- Cô nói bộ phận nào trẻ chỉ nhanh bộ phận đó và ngược lại.

+ Trò chơi 2: Tổ nào nhanh nhất.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi.
3. Chơi, hoạt động ở các góc. 
- Góc phân vai: Phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé.
- Góc học tập: Làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: Nhặt lá cây, hoa tạo hình bạn trai, bạn gái.
                                 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng lá cây để tạo hình bạn trai bạn gái.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị: 

- Sân bãi sạch sẽ

- Một số loại lá cây như: Lá bằng lăng, Lá sắn, hoa giấy,....

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Nhặt lá cây, hoa tạo hình bạn trai, bạn gái.
- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên.

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số đồ chơi bé muốn làm.

- Cô và trẻ cùng tạo hình bạn trai, bạn gái.
- Cho trẻ tạo hình bạn trai, bạn gái.
* Hoạt động 2: Chơi tự do.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vui văn nghệ cuối tuần
+ Yêu cầu 

-Trẻ trò chuyện và biết nội dung của các bài hát, bài thơ trong chủ đề

- Thể hiện đúng lời, đúng nhạc các bài hát đó, đúng lời bài thơ.

- Hứng thú tham gia vào hoạt động.

+ Chuẩn bị 

- Một số bài hát, bài thơ, đàn…

+ Tiến hành 

* Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần.
- Trẻ chơi trò chơi ‘’ Những ngón tay xinh’’

- Cô trò chuyện với trẻ vể nội dung của chủ đề…

- Hỏi trẻ về những bài thơ, bài hát đã được cô dạy trong một tuần 

- Cho trẻ ôn lại một số bài thơ, bài hát 

- Trẻ đọc thơ theo tổ nhóm cá nhân

- Cho cả lớp thể hiện các bài hát theo hình thức: tập thể, nhóm, cá nhân.

- Sau mối lần các bạn hát, đọc thơ cô động viên khuyến khích trẻ

- Cô bao quát trẻ thực hiện

- Giáo dục trẻ 

* Hoạt động 2: Bình bé ngoan
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kế hoạch Chủ đề: Bản thân Lớp 4TA4
                            Chủ đề nhánh tuần 2: Cơ thể tôi
                (Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 13/10 đến 17/10/2025)

	           Thứ

HĐ
	 2


	 3
	4
	5
	6

	Đón trẻ chơi, TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.

	Hoạt động Học


	Đi lùi.
	Bé biết gì về cơ thể của mình?


	Trang trí váy cho bé gái
	Xác định vị trí phía trên, phía dưới của bản thân
	Thơ: Bé ơi.



	Chơi, hoạt động ở các  góc

	- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. Hát đọc thơ về chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.



	Chơi ngoài trời

	- Vẽ tự do trên sân trường

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do.


	- Trò chuyện về về các bộ phận trên cơ thể.

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do.

	- Quan sát đôi bàn tay và đôi bàn chân.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do.

	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ : Nhảy vào nhảy ra.

- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	- HĐTN : Làm đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.

- Ngủ.

- Ăn phụ.



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Vẽ  bàn tay
	Chơi ở các góc
	Học vở Bé KPKH: Bạn trai bạn gái.


	Đọc thơ: Bé ơi
	Hát: Đôi mắt xinh xinh


	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.




                               SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi,  thể dục sáng.

+ Đón trẻ:

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Tôi là ai. Giáo dục không được để người khác động chạm tới những vùng riêng tư trên cơ thể mình. Mọi trẻ em đều được tôn trọng và được bảo vệ dưới mọi hình thức.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề bản thân.

+ Trò chuyện với trẻ về bản thân.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: 

- Tập kết hợp với bài hát: ‘’Đôi mắt xinh xinh’’

a. Yêu cầu.

- Trẻ tập đúng các động tác phát triển cơ hô hấp, tay, chân, bụng, bật kết hợp với bài hát: Đôi mắt xinhxinh

- Biết tác dụng của việc tập thể dục buổi sáng.

- Tích cực tập thể dục.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng, thoáng mát cho trẻ hoạt động.

- Các động tác của bài tập phát triển chung.

c. Tiến hành. 

+ Khởi động: 

Cho trẻ đi các kiểu đi. Đứng vào đội hình 2 hàng ngang và tập theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động:
- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh  chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.
 - Thực hiện các động tác thể dục theo lời bài hát’’Đôi mắt xinh xinh ’’.

+ Hô hấp: Hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao, 2 tay sang ngang về tư thế chuẩn Đôi mắt xinh xinh….xung quanh’’(2 Lx8 N)

+ Chân: Hai tay chống hông đồng thời đưa chân trái về phía trước, về TTCB( Đổi chân phải)  “Em yêu em quý …sáng hơn”(2Lx8N)

+ Bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người tay chạm mũi chân, hai tay đưa lên cao về TTCB“ Đôi mắt xinh xinh….xung quanh’’(2 Lx8 N)

+ Bật: Hai tay chống hông, bật chụm tách chân “ “Em yêu em quý …sáng hơn”(2Lx8N)

+ Trò chơi: Lộn cầu vồng

- Cô mời 2 trẻ ghép thành đôi,  lần 1 nắm tay nhau vừa thực hiện vừa đọc bài đồng dao

  ‘’ Lộn cầu vồng ….Hai chị em ta cùng lộn cầu vồng’. 

Lần 2: Quay lưng vào nhau vừa thực hiện đọc bài đồng dao.

+ Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ tập động tác điều hòa đưa hai tay lên cao đưa xuống( 4Lx8 N)

- Hô khẩu hiệu thể dục sáng.

- Trẻ dồn hàng nhẹ nhàng đi vào lớp.
2. chơi, hoạt động ở các góc
a. Góc Phân vai: Mẹ con, nấu ăn, phòng khám bệnh.

+ Yêu cầu:

- Có cả bạn trai và bạn gái tham gia đóng vai:Mẹ biết chăm sóc cho con.

- Mặc quần áo, rửa mặt, nấu cho con ăn, bón cho con ăn, đưa con đi khám bệnh.

- Biết một số món ăn cần thiết cho cơ thể.

- Trẻ biết được những công việc đơn giản của bác sĩ như khám bệnh, bắt mạch.

+ Chuẩn bị:

- Búp bê các loại.

- Bát, đĩa, thìa, rau xanh...

- Bộ đồ dùng, đồ chơi nấu ăn, bác sĩ

+Tiến hành: 

- Cho trẻ về góc nhận vai chơi.

- Cô hướng dẫn lại cho trẻ một số kỹ năng: Bế em, rửa mặt, cho em ăn...

- Cô có thể nhập vai chơi cùng với trẻ, hướng dẫn lại cách khám bệnh cho bệnh nhân một trẻ sẽ là bác sĩ đi khám cho các bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân cách vệ sinh mũi, mắt..., một trẻ sẽ kê đơn bán thuốc, bệnh nhân sẽ trả tiền.

- Trẻ đóng vai là đầu bếp biết nấu những món ăn ngon, nấu song bày lên đĩa.

- Động viên khen ngợi trẻ khi chơi
b. Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết dùng các vật liệu cần thiết để xây đường về nhà bé và xây công viên cây xanh...

+ Chuẩn bị:
- Các loại đồ chơi: Gạch, ghép nút, ngôi nhà, cây xanh, cây hoa...

- Không gian cho trẻ họat động...

+ Tiến hành:

- Cho trẻ về góc chơi, nhận vai chơi, lấy đồ dùng tiến hành hoạt động

- Cô gợi ý cho trẻ xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh: (Xếp con đường, xây hàng rào sau đó xây ngôi nhà, xây khuôn viên trồng hoa…

- Cho trẻ tự thảo luận nhận vai chơi, lựa chọn đồ chơi, phân công nhau mỗi bạn làm một công việc : Trẻ xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh…
* Trẻ tự chơi phối hợp với nhau để xây dựng, sau khi trẻ hoàn thành công việc, cô giáo gợi ý các nhóm chơi khác vào thăm quan tr​ường mới đư​ợc xây dựng khen ngợi trẻ để hoà thuận cùng nhau  xây đường về nhà bé, xây công viên cây xanh thật đẹp.
c. Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm Album Bé yêu

+ Yêu cầu:

- Trẻ xem tranh, ảnh và biết diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình. 

- Biết phết hồ để dán làm Album.

 - Biết cách chơi, biết vai đảm nhận, công việc và nhiệm vụ phải làm, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với vai chơi.
+ Chuẩn bị:
- Một số tranh, lô tô về bé, trang phục, đồ dùng của bé...

+ Tiến hành:

- Cô gợi ý cho trẻ, hướng dẫn trẻ cách xem tranh, ảnh nhẹ nhàng, không làm nhàu nát tranh.

- Quan sát và đưa ra những nhận xét của mình về tranh, ảnh.

- Trẻ phết hồ dán để làm Album về  bé.

- Động viên khen ngợi trẻ khi chơi

L​ưu ý: Khi trẻ chơi cô dàn xếp để số l​ượng trẻ chơi ở mỗi góc hợp lý động viên khuyến khích trẻ chơi ngay tại các góc chơi. Luân phiên trẻ ở các góc chơi.
d.Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. Hát, đọc thơ về chủ đề
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết cách để bàn tay của mình trên giấy và dùng bút in lại và tô màu bàn tay của bé.

- Trẻ biết hát một số bài hát, đọc thơ về chủ đề

+ Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút sáp màu.

- Bài hát, bài thơ về chủ đề

+ Tiến hành:

- Cô trò chuyện và hướng trẻ về góc chơi

- Cho trẻ về góc tiến hành hoạt động, gợi ý để trẻ biết in bàn tay và biết tô màu bàn tay.

- Cô gợi ý, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.

- Cho trẻ hát một số bài hát, đọc thơ về chủ đề Bản Thân

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

+ Yêu cầu:  

- Cho trẻ quan sát góc thiên nhiên của lớp.
- Biết chăm sóc cây xanh như: tưới nước, nhổ cỏ, có ý thức bảo vệ cây xanh

+ Chuẩn bị: 

-  Góc thiên nhiên của lớp, dụng cụ chăm sóc cây...
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu góc chơi, cho trẻ quan sát và nhận góc.

- Cùng trò chuyện về cách chăm sóc cây.

- Cô cùng trẻ tưới nước, nhổ cỏ cho cây.

- Cô giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích động 

viên để trẻ chơi đoàn kết và biết luân phiên vai chơi để trẻ chơi không bị nhàm chán. 
- Kết thúc: 

+ Cô nhận xét chung cả lớp rút kinh nghiệm ở những giờ chơi sau.

+ Cô và trẻ thu dọn, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa.

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất.

- Cô chú ý bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng, điều chỉnh thực đơn có nhiều chất đạm đối với trẻ béo phì.

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cô xếp trẻ nam nằm riêng, trẻ nữ nằm riêng, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

c. Ăn phụ

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh

- Cô lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ

- Động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động. 

- Động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

                              Đi lùi

a. Mục đích, yêu cầu:

+  Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên vận động, biết thực hiện vận động đi lùi.

- Biết giữ thăng bằng khi đi lùi để không bị ngã.
+ Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp giữa mắt, tay, chân để đi đúng và nhanh.
+ Thái độ:
- Trẻ biết tập trung chú ý tham gia giờ học tích cực, trẻ biết phối hợp cùng bạn.
b.Chuẩn bị.
+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô Đĩa nhạc, ghế thê dục, sân tập sạch sẽ

- Đồ dùng của trẻ: Áo quần sạch sẽ, gọn gàng
c.Tiến hành.

* Hoạt đông 1: Gây hứng thú. 
- Cho trẻ hát và vận động theo bài hát" Trời nắng trời mưa"
- Trò chuyện: Trò chuyện về nội dung bài hát, hướng trẻ vào bài học.
* Hoạt động 2.
+ Khởi động.

- Cho trẻ đi khởi động theo nhạc.
- Đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi như đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi bằng gót chân đi thường sau đó đi về 3 hàng theo tổ.
+ Trọng động.
- Bài tập phát triển chung. (Cho trẻ tập mỗi động tác 2 lần x 4 nhịp).

-  Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao, chân trái bước sang trái.

- Chân: tay dang ngang, khuỵu gối, lưng thẳng.

- Bụng: quay người sang 2 bên.
- Bật: tách chân, khép chân.
+ Vận động cơ bản: “Đi  lùi”

- Cô hỏi trẻ với vạch chuẩn này các con có thể thực hiện vận động gì?

- Cô giới thiệu tên vận động cho trẻ.

- Cô mời 1 bạn trai và 1 bạn gái lên thực hiên.

- Cô và trẻ ở dưới cùng quan sát và nhận xét.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.
- Cô thực hiện cho trẻ quan sát kết hợp phân tích động tác:  Hai tay dang ngang, chân đi giật lùi, mũi chân này chạm gót chân kia, và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết đoạn đường. Chú ý khi đi phải giữ thăng bằng kẻo bị ngã. 

- Lần lượt cho trẻ lên thực hiện cho đến hết lớp.
- Cho trẻ thực hiện theo tổ hoặc nhóm dưới dạng thi đua.
- Khi trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
- Cho 1 trẻ lên thực hiện lại.

+ Trò chơi vận động: Nhảy bao bố
- Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội chơi, mỗi đội có số lượng trẻ bằng nhau. Mỗi đội xếp thành một hàng dọc trước vạch xuất phát, bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao.

Sau khi nghe lệnh xuất phát, bạn đứng đầu mỗi đội sẽ nhảy đến đích; khi bạn thứ nhất nhảy về đến đích thì bạn thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy.

Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng; đội nào có tất cả thành viên về trước thì đội đó thắng cuộc.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần
Cô kiểm tra, nhận xét.

- Cô động viên khuyến khích trẻ ttrong quá trình chơi.
* Hoạt động 3: 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi vòng tròn  hít thở nhẹ nhàng. 
- Nhận xét động viên khích lệ trẻ.

3. Chơi, hoạt động ở các góc. 
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:  

                             -  Vẽ tự do trên sân trường

                             - TCVĐ: Mèo đuổi chuột

                             - Chơi tự do

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết vẽ bằng phấn trên sân trường

- Trẻ biết vẽ sáng tạo theo gợi ý của cô: Vẽ trang phục, vẽ một số bộ phận trên cơ thể…. .

b Chuẩn bị:

- Sân rộng ,sạch và thoáng mát.

- Phấn vẽ

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Vẽ tự do trên sân trường.
- Cô đặt 1 số câu hỏi để trẻ trả lời

- Các con ơi thời tiết hôm nay như thế nào?

- Cô và chúng mình cùng nhau hát bài hát “Đôi mắt xinh” nhé.

- Các con ơi cô và các con vừa hát bài hát gì?

- À cô và các con vừa hát bài hát “Đôi mắt xinh’’ đấy. Hôm nay cô cho các con vẽ tự do bằng phấn trên sân trường các con có thích không.

- Cô hỏi trẻ.

- Con thích vẽ gì?

- Con vẽ như thế nào?

- Con vẽ gì trước?

- Sau đó con vẽ thêm gì nữa?

- Cô chia phấn cho trẻ vẽ cô bao quát chung cô gợi ý cho trẻ.

- Cô nhận xét chung ,động viên khuyến khích trẻ.

Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn các bộ phận trên cơ thể, Rửa tay thường xuyên bằng sà phòng duowis vòi nước sạch.

+ Hoạt động 2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe

Cách chơi:Cô cho cả lớp nắm tay nhau thành vòng tròn một bạn là mèo ,một bạn là chuột khi có hiệu lệnh “bắt đầu” thì bạn là chuột chạy nhanh qua tay các bạn còn bạn là mèo chạy thật nhanh để bắt được bạn chuột.

Luật chơi :Khi bạn mèo bắt được bạn chuột thì bạn chuột phải nhảy lò cò.

-Cô cho trẻ chơi 2-3 lần cô bao quát động viên trẻ khuyến khích trẻ chơi .

+ Hoạt động 3: Chơi tư do.
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Nhắc nhở trẻ trong khi chơi phải đoàn kết với các bạn

- Cô hướng dẫn trẻ chơi ,bao quát chung chú ý đến sự an toàn của trẻ.

- Trước khi cho trẻ vào lớp cô kiểm tra sĩ số trẻ đầy đủ.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Vẽ bàn tay
j. Yêu cầu

- Trẻ biết cầm bút vẽ  bàn tay

- Biết cách tô màu không bị chườm ra ngoài.

k. Chuẩn bị:

- Giấy A4, bút sáp màu

l. Tiến hành:

- Cho trẻ chơi trò chơi ‘’ Những ngón tay xinh’’

- Trò chuyện  với trẻ về đôi bàn tay

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch đẹp.

- Cô đưa bức tranh bàn tay cho trẻ quan sát 

- Trò chuyện về bức tranh

- Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ

- Cô phát giấy và màu cho trẻ.

- Trẻ thực hiện vẽ đôi bàn tay 

- Cô bao quát trẻ

+ Trưng bày sản phẩm:

- Cô cho trẻ mang lên trưng bày ở góc

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.......................................................................................................................................................

.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

Bé biết gì về cơ thể của mình?
a. Mục đích, yêu cầu. 

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi của các bộ phận trên cơ thể bé.

-  Biết được tác dụng của các bộ phận trên cơ thể.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh cơ thể người, các bộ phận trên cơ thể, nhạc bài hát: “nào chúng ta cùng tập thể dục”; “Nắm tay thân thiết”...

- Đồ dùng của trẻ: Lô tô các bộ phận trên cơ thể, trang phục phù hợp..

c. Tiến hành. 

* Hoạt động 1. Gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng vận động bài: “Ồ sao bé không lắc”

- Trò chuyện nội dung bài  hát vừa vận động 

* Hoạt động 2: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé:

- Cho trẻ quan sát cơ thể người gồm có mấy phần: (đầu, thân, chân)

- Cô chỉ vào phân đầu và hỏi:

- Đây là bộ phận nào của cơ thể chúng ta?

- Phần đầu có gì? (mắt, mũi, tai, miệng)

- Cho trẻ nói tác dụng của chúng

* Phần thân gồm có: (tay, ngực, bụng)

- Cô chỉ vào từng bộ phận và hỏi trẻ: tay đâu tay đâu?

- Tác dụng của tay dùng để làm gì? nêu đặc điểm của tay: (bắp tay, cổ tay, khửu tay, bàn tay, ngón tay…)

* Phần chân: Cô chỉ vào phần chân và hỏi trẻ: chân đâu chân đâu?

- Đây là cái gì?  Chân dùng để làm gì?

- Có mấy bàn chân? Mỗi bàn có mấy ngón...  

- Để đôi chân luôn sạch thì chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 3: Luyện tập.
+ Trò chơi 1:  “Thi ai chỉ nhanh”

- Cô nói bộ phận nào trẻ chỉ nhanh bộ phận đó và ngược lại.

+ Trò chơi 2: Tổ nào nhanh nhất.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi.

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.  
- Góc phân vai: Mẹ con, nấu ăn

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé

- Góc nghệ thuật: In và tô màu bàn tay của bé. 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
7. Chơi ngoài trời: 

- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể.

                                - TCDG: Lộn cầu vồng.

                                -  Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết tên các bộ phận của cơ thể 

- Biết tác dụng của các bộ phận và cách vệ sinh sạch sẽ
- Biết chơi đúng cách, đoàn kết.
b. Chuẩn bị.
- Bài hát: “Tay thơm tay ngoan”

- Không gian cho trẻ hoạt động...
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể

- Cho trẻ hát bài “ Đôi mắt xinh xinh”

- Trò chuyện về bài hát, hướng trẻ tới hoạt động.

- Cô hỏi tay đâu tay đâu?

- Có mấy cái tay?

- Trên bàn tay có gì?

- Tay để làm gì?

- Muốn cho đôi tay luôn được sạch sẽ, không bị bẩn cần phải làm gì?

- Cô cho trẻ giải câu đố về đôi mắt.

- Cô gợi ý để trẻ cùng trò chuyện về đôi mắt.

- Tương tự các bộ phận khác

-  Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.
- Cô nêu cách chơi và hướng dẫn cho trẻ chơi 3-4 lần.

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Cô nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi

- Cho trẻ đổi bạn chơi rồi chơi tiếp

* Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn, đoàn kết
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi ở các góc

a Yêu cầu: 

- Trẻ biết vào các góc theo sự hướng dẫn của cô, biết nhận vai chơi và chơi đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Đồ chơi và các góc chơi,

 - Một số bài hát, đàn…

c Tiến hành:

- Cô gợi ý và hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích của trẻ, cho trẻ nhận vai chơi

- Cô nêu các trò chơi ở các góc chơi mà trẻ thích chơi.

- Cho trẻ lấy đồ chơi và chơi

- Cô đến các góc chơi và hỏi trẻ đang chơi gì? Chơi như thế náo?

- Giáo dục trẻ chơi ngoan đoàn kết, giữu gìn đồ chơi.

- Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ, nhắc trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi xong.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

......................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học: 

                             Trang trí váy cho bé gái
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cách dán các bông hoa, hình tròn để trang trí váy bé gái. Trẻ biết sử dụng các hình và màu để dán xen kẽ.
+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng dán và bôi hồ
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú và thích thú với sản phẩm của mình
- b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Tranh dán mẫu của cô
- Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, bút sáp màu, ...

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú  
- Cô và trẻ hát bài “ Mừng sinh nhật”
- Trò chuyện về bài hát hướng trẻ vào nội dung bài học.

* Hoạt động 2: Trang trí váy cho bé gái
-  Cho trẻ xem tranh mẫu
- Tranh dán gì đây các con. Chiếc váy trang trí như thế nào ?
- Cho trẻ nêu lên nhận xét

-  Cô dán bông hoa, lá  trên váy của bạn gái
-  Cô dán mẫu cho trẻ xem
- Cô trang trí như thế nào các con? ( đẹp )
- Thế các con có muốn dán giống cô không?

- Cô phát đồ dùng cho trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách bôi hồ và dán

- Trẻ thực hiện dán trang trí váy cho bé gái.
- Trong khi trẻ dán cô chú ý hướng dẫn cho trẻ còn lúng túng 

-  Nhắc trẻ dán, trang trí sao cho đẹp
- Động viên trẻ hoàn thành sản phẩm của mình

*  Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ mang sản phẩm về góc trưng bày
- Cho trẻ  nhận xét tranh của mình và của bạn
- Con thích tranh nào nhất ? Vì sao

*Kết thúc: Cô  nhận xét và cho trẻ thu dọn đồ dùng học tập
3.Chơi, hoạt động ở các góc. 

- Góc phân vai: Phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng:  Xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Làm Album Bé yêu.

- Góc nghệ thuật: Hát đọc thơ về chủ đề.
4 .Chơi ngoài trời: 

                               - Quan sát đôi bàn tay, đôi bàn chân.

                               - TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

                               - Chơi tự do.

a. Yêu cầu

- Trẻ chú ý quan sát, gọi tên, nhận xét rõ bàn chân và biết cách vệ sinh sạch sẽ.

-  Biết chơi đúng luật, ngoan ngoãn, đoàn kết.

b. Chuẩn bị

- Bài hát: Đường và chân, nơi hoạt động cho trẻ.

c. Tiến hành
*Hoạt động 1: Quan sát đôi bàn tay, đôi bàn chân

- Cho trẻ hát bài’’ Đường và chân’’ trò chuyện về bài hát

- Cho trẻ quan sát hình ảnh bàn tay, đôi bàn chân.

- Cô gợi ý cho trẻ gọi tên, 

- Nhận xét và nêu tác dụng của bàn tay, đôi bàn chân.

- Bàn tay có mấy ngón tay? tay dùng để làm gì?

+ Tương tự cô hỏi trẻ về đôi bàn chân

- Để  đôi bàn tay và đôi chân luôn sạch đẹp và khỏe mạnh thì chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ : Dù là bạn trai hay gái thì chúng mình luôn biết bảo vệ đôi bàn tay và đôi chân của mình, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, đi dép không đi chân đất.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô bao quát chơi cùng trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đơàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.  

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở Bé KPKH: Bạn trai và bạn gái
a. Yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được bài tập theo các yêu cầu trong vở Bé KPKH.

b. Chuẩn bị.

-  Vở Bé KPKH, bút sáp màu

c. Tiến hành.

- Cô phát vở, bút màu cho trẻ.

- Hướng dẫn trẻ thực hiện theo các yêu cầu trong vở.

- Hãy nói xem đâu là bạn trai, đâu là bạn gái?

- Tô màu bạn trai nếu mình là bé trai, tô màu bạn gái nếu mình là bé gái.

- Chỉ và gọi tên từng bộ phận trên cơ thể mà bé biết.

- Cô chú ý bao quát trẻ, giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.......................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
2. Hoạt động học:

Xác định  vị trí phía trên, phía dưới của bản thân.
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.

- Trẻ biết chơi trò chơi thành thạo.

+  Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt phía trên, phía dưới cho trẻ

 - Trẻ có kỹ năng định hướng trong không gian
-  Trẻ nhanh nhẹn khi tham gia chơi trò chơi

+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn các bộ phận trên cơ thể.

b. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của trẻ: Lá cờ
- Đồ dùng của cô: Một chùm bóng bay, mũ
- Búp bê, hoa dán dưới nền nhà.
- Đồ chơi treo xung quanh lớp học.
- Nhạc bài hát “Đôi bàn tay”

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng hát bài “Đôi mắt xinh”

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.

+ Ôn nhận biết phía trước, phía sau: 

- Chúng mình cùng quan sát xem  phía trước cô có gì?( Cái mũ), Phía sau cô có gì?( Cây hoa)

- Cô hỏi trẻ phía trước chúng mình là gì? Phía sau chúng mình là gì?

* Hoạt động 2: Dạy trẻ nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân.
- Phía trên:
+ Hôm nay là sinh nhật bạn búp bê nên bạn búp bê đã trang trí rất là đẹp đấy cúng mình cùng quan sát xem.
+ Đây là gì?
+ Những quả bóng này có màu gì?
+ Những quả bóng này được treo ở đâu?
+ Làm thế nào để nhìn thấy bóng bay?
+ Vì sao phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bóng bay?
+ Vậy bóng bay ở phía nào của các con? ( Gọi 2-3 trẻ nói)
+ Ngoài bóng bay ra phía trên còn có gì?

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “phía trên. ”

- Sau mỗi câu hỏi cô cho cả lớp, nhóm bạn trai, nhóm bạn gáip nhắc lại và cô sửa sai cho trẻ

=> Các con ạ, tất cả những đồ vật mà chúng ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được đó là ở phía trên của chúng ta đấy.
- Phía dưới.
+ Bạn búp bê trang trí những quả bóng ở phía trên rất là đẹp chúng mình quan sát xem bạn còn trang trí gì nữa?
+ Dưới sàn nhà bạn búp bê trang trí những gì?
+ Những bông hoa có màu gì?
+ Những bông hoa được dán ở đâu?
+ Làm thế nào để nhìn thấy những bông hoa?
+ Vì sao phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy những bông hoa?
+ Vậy những bông hoa ở phía nào của các con?

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân đọc “phía dưới. ”

- sau mỗi câu hỏi cô cho cả lớp, nhiều trẻ nhắc lại và cô sửa sai cho trẻ

=> Tất cả những đồ vật mà chúng ta phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy được gọi là phía dưới của chúng ta đấy.
Cô chốt lại: Khi ta cầm một vật nào đó để ra trước mặt chúng ta nhìn thấy gọi là phía trước, còn khi ta đặt vật nào đó ra sau lưng khi đó ta không nhìn thấy vật đó gọi là phía sau.

* Trò chơi ôn luyện

+ TC “Nói nhanh - Đoán giỏi”

- Cô đưa ra chiếc  Xắc xô và cho trẻ quan sát

- Cách chơi:  khi cô đưa xắc xô về phía nào trẻ sẽ đoán và nói nhanh phía cô đưa xắc xô về (Phía trên, phía dưới) và cô chia làm 3 tổ lần lượt từng tổ lên tham gia chơi trong thời gian chơi tổ nào nói nhanh đoán giỏi hơn tổ đó sẽ chiến thắng

+ TC “Ai nhanh hơn”

Cách chơi: khi nghe hiệu lệnh của cô. Cô hô  phía nào thì trẻ sẽ đưa lá cờ  về phía đó thật nhanh.

- Các trẻ dơ nhanh và đúng theo hiệu lệnh của cô trẻ đó là trẻ thắng cuộc

- Nếu trẻ nào thực hiện không đúng trẻ đó sẽ phải nhảy lò cò

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.

* Hoạt động 3:  Kết thúc. 

- Cô nhận xét và cho trẻ cất đồ dùng.
3.  Chơi, hoạt động ở các góc. 

 - Góc phân vai:  Phòng khám bệnh.

- Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh...

- Góc học tập:  Làm Album Bé yêu.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:

                                - Trò chuyện về thời tiết.
                                - TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra.

                                -  Chơi với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu
- Trẻ biết đ​ược thời tiết mùa thu: Tiết trời mát hơn, nắng nhẹ.   

- Trẻ hiểu đ​ược thời tiết có ảnh h​ưởng đến con người, cây cối, động vật. 

- Trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa.

b. Chuẩn bị

- Sân tr​ường sạch sẽ, thoáng mát, trò chơi, vòng thể dục...

c. Tiến hành

*Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.
- Cô cho trẻ hát Đôi mắt xinh

- Trò chuyện về bài hát hướng trẻ tới buổi quan sát

- Cô hỏi  bầu trời hôm nay thế nào? Thời tiết buổi sáng thế nào? Buổi trưa, buổi chiều thế nào?

- Gợi hỏi trẻ về thời tiết trong ngày.

- Nói cho trẻ biết thời tiết ảnh h​ưởng đến con ng​ười như thế nào đến con người...

- Giáo dục trẻ giữ gìn sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô bao quát để trẻ chơi

- Khuyến khích động viên trẻ chơi hào hứng.

-  Nhận xét tuyên d​ương trẻ sau mỗi lần chơi.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát để trẻ chơi an toàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Đọc thơ: Bé ơi

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài thơ, nhớ tên tác giả, hiểu nội dung trong bài thơ, đọc to rõ ràng.

b. Chuẩn bị:

- Nội dung bài thơ: Bé ơi

- Hình ảnh minh họa bài thơ.

c. Tiến hành: 

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ đến với nội dung bài thơ 

- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

- Cô đọc lần 1 diễn cảm bài thơ

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ và tên tác giả

- Giảng giải nội dung trong bài thơ

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa.

- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức

- Cô giáo dục trẻ qua nội dung bài thơ

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.......................................................................................................................................................

.- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

4. Hoạt động học: 
Thơ: Bé ơi

a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả sáng tác, đọc thuộc thơ.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ đọc rõ ràng bài thơ và trả lời được các câu hỏi của cô.

+ Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể.

- Tham gia các hoạt động sôi nổi.

b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng, đồ chơi.

- Đồ dùng của cô: Hình ảnh minh hoạ nội dung bài thơ.

- Bài hát Thể dục buổi sáng, Bài hát Bé khỏe, bé ngoan, bảng....

- Đồ dùng của trẻ: Mũ đại diện 2 đội, lô tô...

c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát, vận động bài “ Thể dục buổi sáng”

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về bài hát

- Giáo dục trẻ, hướng trẻ vào bài thơ “ Bé ơi”

* Hoạt động 2:Thơ Bé ơi

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 1: Cô đọc diễn cảm, đọc rõ lời.

- Cô gợi hỏi trẻ tên bài thơ? Tác giả sáng tác?

- Cô đọc lần 2 kết hợp hình ảnh minh họa 

- Cô nói nội dung bài thơ

- Trích dẫn, đàm thoại:
- Các con vừa được đọc bài thơ gì? của tác giả nào?

- Bài thơ nhắc nhở các bé đừng chơi với gì?

- Nếu trời nắng to thì các bé sẽ ở đâu? 

- Khi các bé vừa ăn no xong thì điều gì các bé không nên làm?

- Mỗi buổi sáng ngủ dậy các bé đã làm công việc gì??

- Sắp đến bữa ăn các bé phải làm gì?

- Cho cả lớp đọc thơ cùng cô.

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cho trẻ đọc thi đua nhau giữa các tổ

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi “Đội nào nhanh nhất’’
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Trẻ thực hiện. Cô bao quát trẻ.

- Cô cùng trẻ nhận xét kết quả của 2 đội

- Kết thúc hoạt động: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Chơi, hoạt động ở các góc. 
- Góc xây dựng:  Xây công viên cây xanh…

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề.

- Góc nghệ thuật : Hát đọc thơ vè chủ đề

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4.Chơi ngoài trời: 

                             - HĐTN: Làm đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có ở địa phương

                             -TCDG: Rồng rắn lên mây

                             - Chơi tự do.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng, vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ chơi

- Trẻ chơi đoàn kết với bạn
b. Chuẩn bị.

- Sân bãi sạch sẽ

- Một số vật liệu tự nhiên: lá mít, chổi, que, cẫng sắn...

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1:HĐTN: Làm đồ chơi từ vật  liệu thiên nhiên.

- Cô và trẻ trò chuyện về những vật liệu thiên nhiên ( các loại lá, cọng sắn…)

- Với những đồ vật này có thể làm  được đồ chơi gì?

- Kể tên và nêu ý tưởng về 1 số  đồ chơi bé  muốn làm.

- Cô và trẻ cùng làm đồ chơi.

- Cho trẻ làm theo ý thích của mình.

- Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ mang sản phẩm trưng bày ở  góc

*Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.


* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an tàn.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ. 

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hát: Đôi mắt xinh xinh
a.  Yêu cầu.

- Trẻ biết tên bài hát, tác giả, hát thuộc lời, giai điệu bài hát 

- Biết vận động theo nhịp bài hát.

b. Chuẩn bị. 

- Bài hát Đôi mắt xinh xinh, nhạc không lời...

c. Tiến hành.

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ hướng trẻ tới bài hát: Đôi mắt xinh

- Cô hát cho trẻ nghe và nói nội dung bài hát

- Cô cho trẻ hát cùng cô kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp bài hát.

- Trẻ hát theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

- Cho trẻ nghe hát qua video 

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: 
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

....................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


